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ĐÀI TRÌNH Ở HÔI-VGHI KHOA-HỌC TẠI ĐÒNG-DƯƠNG (1) 


Giáo-sư HOÀNG-XUÂN-HÃN 


Mỗi lúc nói đến các vấn-đề khoa-hoe, người Việt-nam rất là 
lũng innø. Vì về phần nhiều phương-diện khoa-học, đanh-từ bằng 
tiếng Việtxnam đều thiến. Người thợ rèn, thọ mộc cố-nhiên có 
tiếng nói nghề mình, nhưng cũng chẳng qua chỉ eó tiếng thường 
đùng. mà thôi, Người đi cày, đánh cá cũng có đủ tiếng đề chỉ các 
cây. cái loài-vật quan-hệ đến nghề mình, chứ ý-tưởng khoa-học 
tuyệt nhiên không cỏ. 

Mỗi lúc, người Việt-nam muốn nói đến khoa-hoe hoặc kỸ-nghệ, 
thì phải dùng ba cách sau này : 

1*) Điễn âm Pháp ra âm ta. 

2“) Đùng tụ-điền Tàu. hay tụ-điểền ta làm theo Tàu mà kiếm 
_chữ gho, nghĩa là chữ Tàu dọc theo tiếng ta. 
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Ø2") Đi Hểng mội, tiếng đôi hay một câu riêng giảng nghĩa _. 
Pháp. 


1*) Cách dâu dê-dàng nhất. Nhưng, chữ Âu-chảu thường dài và 
àm-hưởng khác với chữ ta, Người ta hoặc đọc chữa đi, hoặc thu 


. ngắn lại đề cho khỏi chường tai. Nhưng nếu àm mượn ngoài, 


không cỏ nghĩa, mà chấp, nối với nhau nhiêu quá thì làn tối nghĩa 
câu văn, Nên cđÈh.này chỉ đắc-dụng cho những tiế nợ ngắn như cải 
pin, q-cil, và chơšahững tiếng dùng vào một pham-vi chuyên-môn: 
và chật-hep, như về các chất hóa-học; chứ không có thể dùng để 
chỉ những ý-nghĩa tông-quảt được. 


2') Cách thử hai, cũng như cách đầu, có cái lợi đem lại những 
ảm mới, hoặc những nhỏm àm mới, đọc lên nghe riêng rẽ trong 
một câu. Âm mới thì hợp với pghĩa mới. Và cách nay chính là 
một cách cẩu-lạo của tiếng Việêt-nam: tiếng Việt-nam gồm có biết 
bạo nhiêu chữ nho nhự tiếng tình, nghĩa và biết bao nhiêu tiếng mà 
người ta tưởng lãm là nòm mà kỳ thực là tiếng nói của Tàn, ví-du: 
cải hộp, cần cáu. Cách này cũng là rất dễ dùng và đác-lực. Nhưng 
phần nhiều, trước đây, người ta mượn chữ của người Tàu một cách 
không suy-nghĩ, hoặc vì người mượn không hiểu tiếng Tàu, hoặc 
hiệu tiếng Tàu nhưng không hiều khoa-học. Vì vậy mà ta đã lấy chữ 
đúng lần với chữ không dúng, vi-du: kỦ-hà chỉ chữ Géometrie. 
Chính người Tàu lúc đầu cũng bị cái nạn người không học khoa: 
học dịch tiếng khoa-học. Nên môi người nói một cách, NO. đồng 
ÿ với nhau. Thứ mỡ xem quyền Pháp-hán khoa-hoe tr- điền của ông 
Taranzano thí đủ rõ. Chinh-phủ Trung-quốc hiểu thế, nèn đã lập 
một ban gọi là «Quốc lập biên dịch quản » đề đính-chinh và thống- 
nhất lại, Ban ấy đã cho in quyền « Vát- lú-học danh-từ ». Sết-quảa rất 
là mìi-măn. Người Việt-nam phần nhiều dùng sách Tàu cñ, nên 
thường mắc những điều lầm cũ của họ. 


Những tiếng khoa-họoe dùng chữ nho đặt ra đều là vắn tất, âm- 
hưởng hợp với tiếng ta, lại không có những điều bất lợi của tiếng 
nóm. Nên cách này tiện lắm. Nhưng nếu đùng nhiều tiếng ấy đi liền 
với nhau thì cầu văn sẽ nặng nề và tối nghĩa. Và chăng eó nhiều ý 
rất thườrg, hiện nay ta không có tiếng riêng đề chỉ: ví-dụ sự thề 
đặc hóa ra thề nước : ta nói là tan, hoặc châu. Nhưng muối hòa vào 
nước cũng bảo rằng fan và dòng nước đi cũng bảo rằng cehẳuy. Ví đem 
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chữ nho mà chỉ thì tuv là tiện, nhưng ý thường mà chữ mới quá, 
nøhe ra cũng không thuản. 

3') Cách đặt tiếng thứ ba là dùng tiếng thông thường hoặc tiếng 
nôm. lùng cách này là lẽ tự-nhiên, Nhưng đó cũng không phải là 
một cách độc-nhất được. Số âm chí có hạn. Vậy nên tiếng Việt-nam 
đã đần dần thành tiếng đa-àm: môi tiếng một đã sinh ra nhiều tiếng 
đôi, dùng chữ gốc ở trên hay ở dưới. Chúng ta có thề dùng cách 
mày mà đặt tiếng khoa-học. Nhưng những tiếng thông thường, vì 
quen tai, nên nghĩa sẵn của nỏ vẫn y-nguyên rõ ràng. Nên nếu 
không hợp với ở mới, những tiếng này sẽ gieo vào óc ta những ý 

_gai-lac hoặc lâm-lẫn với những ý làn-cận. Vi-dụ, sự chất đặc lan 
trong nước, chất đặc 0ì ầm châu ra nước, sự chải đặc Dì núng hóa 
ra nước, sự đm mâu biến mất, đều dùng chữ tan mà chỉ cả. Muốn 
phân-biệt, người ta phải dùng câu đài mà giảng những nghĩa ấy. 
Tuy giảng gõ ràng, nhưng đã là càu thì không phải là danh từ. Vì 
đài quá, nên không thê dùng nó làm một phần trong một mệnh-đề 
được. Vịi-dụ như: Ðiesse insilanianée de rolaHon reÌqipe. Nếu mỗi 
chữ dịch bằng một cầu thì không thể nào nghe được. Mà nếu dịch 
bằng chữ thông-thường hết cả thì toàn câu có thể làm hiều lầm. 

Vì vậy nản cách đặt chữ quan-hệ nhất là cách thứ hai.Hoặc eó 
ñgười bảo nên dùng toàn tiếng ta mới phải. Tôi xin trả lời: tiếng Việt- 
nam thể nào là V7ê!-nain Phc; như tôi đã nói trên,trong tiếng ta biết có 
bao nhiêu là chữ ủho, và bao nhiêu tiếng Tàu đọc theo âm Tàu mà 
ta không đề ý tới. Và chăng danh-từ cốt có àm-hướng ta là được 
mà chữ nho chính là đọc theo âm-hưởng ta. Một chứng có là người 
Tàn nghe cũng không hiểu! Thế là chữ tuy tàu mà tiếng thì ta. 


KG 


Với nÌiững quan-niệm âv, tôi đã gia-công làm bộ Ùanh-từ khoa- 
học này (1). 

Đó không phải là một bài dịch; bởi vì trước lúc dịch phải có 
sản Hiểng tương~ứng của hai nước, mà nay tiếng ta chưa có. 


Đỏ không phải la một tự-điền; bởi vì trong tự-điện phải giảng 
ngh?a từng tiếng đề cho những người chưa hiều có thê hiểu, 
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(1) Đương soạn sửa in. Các đôc-giaả. ai muốn tìna, xin cho biết, Xin gửi 
thơ cho JI.X, Han 67 Borgnis esbordes Hanoi. - | 
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Đó chỉ là một bản danh-từ. Nghĩa là tôi kiểm môi tiếng hoặc 
đơn hoặc kép, đề chỉ mỗi một ý khoa-họec ; mà ý khoa-họe ấy là bởi 
chữ Pháp làm chuàa-đích. Đối-diện với một chữ Pháp, tòi đặt một 
danh-từ Việt-nam. Vì thể xem qua có thê lầm với tự-diễn, Chỉ cớ 
người hiểu ý-nghĩa chữ Pháp mời có thể hiểu danh-từ Việt-nam, 
Vậy ai thấy chữ #ocale: iiên-hình chờ vội bảo rằng tiêu-hình là tối 
nghĩa hoặc vô-nghĩa, Muốn hiệu nghĩa chữ iiểu-hình thì trước phải 
hiều chữ ƒocale đã. Chỉ có người nào nói đến toán-học, hoặc vật-l]ý 
học và cần nói đến chữ ƒ/ocale mởi cần đến chữ tiên-hình. 

Làm bản danh-từ, tôi đã theo qguy-tắc sau này : 

1:) Hết sức dùng chữ thông-thường.Tráảnh những câu dài đề chỉ 
những ý đơn, và hết sức tránh cản dài đề chỉ những ý phức-tap+ 
Giữ phần nhiều những tiếng đã sẵn có, dù tiếng ấy vò-lý cũng vậy, 
gui hồ đừng làm lần la được. 

2-) Lúc nào cách đặt lrên kéo dài hoặc làm tối nghĩa thì tôi 
dùng chữ nho. Về chữ nho tôi đã tham-kháo các sách giáo-khoa 
của Trung-quốc và của Nhật-bản và nhất là tôi đã dùng quyền 
« Pháp-hán khoa-hoc tự-iiồn » của ông Taranzano, quyền « V4t-lú học 
danh-lừ» của 'Trung-quốc «Quốc-ldp biên-dịch quản » và quyền 

( kú-hóa học tư-diền » của một nhóm khoa-hoe Nhật. Hai quyền sau 
này có giá-tr) bơn nhất. Những sách ấy chỉ dùng mà khảo-cứu. 
Chữ nào lấy được thi tòi lấy. Có chữ họ đặt một cách vỏ-lý thì tôi 
không lấy; ví-du : Géomẻtrie dịch là kj-hà, Kú-hà khòng có nghĩa 
gì hợp với #¿oméirie, nên tôi đỏi là hình-học. Cũng có chữ họ dịch 
đúng, nhưng đối với ta thì tối nghĩa quá, nên tôi đổi lại eho tiếng 
bớt vé bi-mật; ví-du eoajuguẻ dịch là cong-ách (cùng manø một cải 
ách); tôi đôi ra /ién-hợp. Lai có tiếng đối với Tàu và Nhật thì không 
sơ lầm-lẫn, mà đọc ra tiếng ta lại có thể lầm được. Thi-du đipision : 
dịch là (rư, tôi dùng tiếng chia. 7sr;ne dịch là hạng, tôi đổi ra thức. 
Có chữ Tàu và Nhật dịch bằng ba bốn tiếng. tôi cát ngắn đi đề cho 
dễ dùng và dễ nhớ ; vi-du: équafion : phương-trình thức, tôi chỉ lấy 
phương-trình mà thôi. Tuy là đổi với hán-văn là thiếu chữ, nhưng 
đối với ta thì không ngại gì. Và cách kẽt-cú tiếng Việt-nam khác 
cách kết-eú chữ nho. Phần bị chỉ-dịnh ở tiếng ta đứng trước phần 
chíđịnh; mà ở chữ nhothì đảo ngược lại, Ví dụ: đồ-ca0 bả cao- 
đó.Lúc nào chữ kép gôm nhiều tiếng thì tuy dùng chữ nho,tôi eững 
đảo ngược hai phần đề cho thành tiếng ta: Vi-du; aeeéfération 
qÙsolue đặt là độ. gia - lỏc tuyệt - đối chớ không phải tuyệt - đối 
gia-tốc-độ. Tôi cũng không câu-nệ mà ghép liếng nôm và chữ 
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nho, vì đó là tính cấu-tlạo đặc-biệt của tiếng Việtnam. Vi-du: 
compression œđiabalique - sự nén đoạn nhiệt; conran† triphasé ; dòng 
điện lam - hưởng. Lại có ruột vài ý vì một lẽ riêng mà lúc thì 
chỉ bằng tiếng nôm, lúc thì chỉ bằng chữ nho; lẽ ấy lúc dùng 
tiếng vào trong quản-thoại hay cân mới rõ. Vi-dụ diễdre: nhị- 
điện, fri¿dre: tam-diện, oelaedre: khối tảm mặt; Cũng cùng Ý ¿de 
là mặt, mà lúc dùng tiếng mốt, lúc dùng tiếng điện. Thế là vì hai chữ 
đtèdre, Iriedre hay đi đòi với những tiếng tĩnh-từ khác như điêdre 
dđroil, tridre recfangie vàn vàn. Su: bất nhất ấy ở tiếng Pháp rất 
thường ví-du triangle và hexagone đầu chỉ hình có góc (3 và 6) mà 
lúc thì dùng angie lúc thì dùng gone. 


Tòi có chữa những danh-từ của Trung-quốc hay của Nhàt-bản 
mỗi khi mà tòi cho rằng không hợp lẽ. 

3)Lúc nào tiếng thường không rõ, chữ nho cũng khó nghe, 
mà tiếng Âu-châu điển-àm ra cũng không chướng-tai, thì tôi không 
ngần ngại mà đùng cách điển-âm. Nhất là đối với những ý mà Anh, 
Pháp, Đức cùng chung một tiếng. Vi-đụ : peefenr (Anh: øector. Đức: 
0ek'or) thì địch là péc-2ơ. Người Nhật-bản đã dùng phép này một 
cách rất rộng, mà người Tàu cũng có dùng nhưng một cách rất hẹp. 
Ấy phần nhiều vì lối viết chữ của họ bắt buộc như thế, Chữ Nhật 
có chữ.van mà chữ Tàu thì phải dùng chữ Hản đã có nghĩa sản 
đề dịch âm khác. Người Tàu đặt nhiều tiếng tuy là hay nhưng 
chưa chắc đã có tác-dụng hay. Tôi đã cân nhắc mọi lẽ mà chọn 
chữ nên dịch ầm hay không nên. Phần chữ nào có tính-cách rất 
chuyên-môn, như những chất hóa-học, không cỏ liên-lạc với điều 
biết của người thường thì dùng lối dịch âm rất hợp; vì ý đã mới 
thị tiếng phải lạ. Tiếng có chướng tai đi nữa, cũng chỉ ở trong 
pham-vi chuyên-môn mà thôi. Đối với kể chuyên-môn thì sự 
chưởng-tai khỏng can-hệ. Đối với tiếng Pháp, những tiếng khoa- 
học rất là khó nghe, nhưng vì cần-thiết và lai chuyên-môn nên 
không ai bài báo. 


Tôi đã đề ý riêng về phần hóa-học. Sau khi do-dự mấy lần, tôi 
đã quyết định theo phép ñV, Và tham-dụng với phép giảm vần phụ, 
giữ vần chính mà tòi sẽ giảng sau. 

_kúc đầu, tôi đã toan đồng ý với mội vài anh em bạn dùng lối lấy 
Công-thức của một chất mà gọi chất ấy. Ví dụ: chất sođinm, ký-hiệu 
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là Na thì gọi bằng chất Na; chất Hudrogẻne, ký-hiệu là H thì oiễI 
bằng chất H và đọc là chất Hảt; những hợp-chất như aclde azolique, 
công thức NOAH thì øi¿f NOSH và đọc (Nờ một, Ô ba, Hải một). 
Nhưng sau xét ra không thể theo lối ấy được. Chỉ nói đơn-ehất, như 
AnHmoine, ký-hiệu S b, đọc đã khớ rồi (Et-hê). Còn những hợp-chất, 
tên sẽ đài không thể đọc gọn. uy là cách này có lợi là nhớ 
công-thức là nhở tên, nhưng tên nhiều khi cần hơn công-thức, mà 
lên còn rút ngắn, còn đọc sai được, chở công-thức thì không đồi đi 
được chút nào, Vi-du: chất đường saceharose, nói là chất sac-ca~rối 
thì cỏ thể nhớ được, chở C12 H2¿ Ôi thì rất khó nhớ. Đỏ là chưa: 
kề những chất mà «eông-thức-thường» in nhau, nhưng tính-chất 
khác hẳn nhau. Mót lẽ nữa là cách dọc và cách viết khi nào cũng 
phản biệt; ví dụ như cách viết số và đọc số khác nhau, Viết 19381, 
đọc một van chín nghìn ba trấm tảm mươi mối, chó không ai đọc 
một chín, ba, tắm, mỘội. 

Bỏ lối này mà theo lối Tàu thì lại càng không tiện, Muốn chỉ đơn 
chất, Tàu dùng chữ mới, và tiếng dọc thì theo âm đầu của tên 
nguyên-tố bằng tiếng Anh; ví dụ: Ø: Na (sodium). Hợp-chất thì 
dùng lối chữ Tàu, ví dụ: Aecide Sulureua: Á-lru loan 8N ti BÈ. Chữ 
khó thì dịch âm; ví dụ: p¿rique, pi-cơ-li B2 lề S°, 


Theo lôi Nhật, thì trừ một vài tiếng như Hydrogène (33 :xui- 
to), Jxygène (hệ $5: tan-to) chữ nào về đơn-chät hoặc hợp-chất 
cũng đều dịch âm từng vần một và đọc theo như lối Anh Đức. Vi dụ: 
(tteool isobnlhulique (Anh: lsobulhut aleohol, Đức: Tsobuthulalkohol) 
dịch ra ao-bu-thi-rr a-rư-io-o-rư. _ 

Xem đó thì biết lối dùng công thức, lỗi dùng chữ nho hoặc lối 
dịch àm theo Nhật đều không tiện. Văn biết rằng tuy là không tiện, 
nhưng nước họ dùng có kết qui, vì sách giáảo-khoa họ viết bằng 
Liếng bản quốc, trường-đại-họe họ dạy bằng tiếng bản-quốc mà kết: 
quả rất là hoàn-mỹ. Nhưng chúng ta bất đầu làm danh-từ. khoa-họoe 
thì nên tránh những sự bất Hiện mà có thê tránh được. 

Vậy nên tôi đã theo phương-pháp kề so-lược ra sau này : 

Những đơn-ehãt hãy là nguyên-tố thì lấy tiếng chung của' Anh, 
Pháp, Đức và chỉ giữ lấy mô|, hai, hoặc ba vần đầu, chạn làm Sao 
cho có thê làm tiếng gốc trong phép đặt tên họp-chất. Ví dụ: /#ụdro-- 
gèềne: Hỷt¬rô, Chlore: Co-lo, Manganse : Man-gan, 8ore: Bo, Alunu- 
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Muốn gọi những chất d-cíf của các nguyên-tố thì theo lệ này: hề 
“lên nguyên-tố có chữ không âm cuối cùng thì cbắp theo một tiếng 
gồm cỏ chữ không âm ấy và nối theo vần /e, ơ Thí dụ: | 

Bỏò-romr (Brome) thành Đở-rom_ mĩíc (Bromique), Đở-rom mơ 
'(Bromeux). 

Những a-cit chỉ có chất Hụi-ró (H) thì chấp tiếng Húf-ríc vào 
sau, 

Vi-du : Bờ-rom Hụit-ric (Bromhydriqnue). 

Theo cách ay mà đặt những tiếng về muối : Bơ-rom-mádt (Bro- 
male), Zơ-rom mứt (Bromite), ơ-rom-immua (Bromure). 

Nhưng có tên nguvên-tố cuối cùng không có chữ không âm, ví- 
du: Öo (hore) Phol-pho (phosphore). Muốn gọi tên a-eit hoặc muối 
của nó thì tiếng chấp sau bẳi-đầu bằng chữ H, ví dụ: 

Bo ríc (Borique) - 
Ho rơ (Boreux) 

Ho rát (Borate) 

Bo rit (Borite) 

Muốn gọi các chất bứ-dợ (base) thì dùng tiếng Hụi-roc-xjl 
(Hydroxyde) rồi đến tên kửm-lo¿¿ và một con số chỉ nóađ-fr† (valenee) 
của nớ. lúc nào con số ấy không cần dùng thì thôi. 

Fe (OH)35 đọc Hụt-roc-xút Sắt Nih., 
Fe (OH)s đọc Hụt-roc-xút Sắt Tam. 
AI (OH)3 dọc Hụt-roe-xjt A-lu-man., 

Dùng phép ấy, có thê gọi hết thấy những chất nguyên-tố và hop- 
“chất vô-eơ (inorganiqne) bằng tiếng giống như tiếng Anh, Pháp, Đức. 
Chỉ có hai nguyên-chất Sui-ƒu (soufre) và Phof-pho (phosphore) có 
hơi ra ngoài lệ trên vì sui-ƒa thành sul-fu-rie (đúng phép) những lại 
thành su/-fứt chớ không phải sui-/ui-rai. 

Về các chất hữu-cơ thì hầu hết là dịch âm những tiếng thông- 
thường của ba nước Anh, Pháp, Đức. % 

Tôi đã không ngần ngại mà dùng chữ /, chữ z, vần P, cø, c¡, aÍ, 0; 
Vân vân, vì muốn đọc danh-từ hóa-học cho khỏi lầm thì phải cần 
những vần ấy. 0k | 

Đỏ là tôi nói lược về đanh-từ hóa-học, ngoài ra đương còn chỉ- 
tiếi tỉ mí; trong tựa tập khoa-học danh-lừ tôi sẽ nói kỹ-càng,. 


“ 
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Nói tóm lại, tôi đã tham-dụng cä ba lối thiên-nhiên đất chữ: 
đặt âm mới, lấy chữ nho và dịch âm: Lúc dùng cách nào tôi eÑng đã 


` TẬP DANH-TỪ' KHOA-HỌC 

nghĩ đi nghĩ lại và lấy thi-dụ mà nghiệm. Mue địch quran trọng nhất 
là làm sao cho mỏi mội ý khoa-hoe có mỏi tieng riêng mà chỉ. Tiễng 
a cốt phải gọn-gàng, phản-biệt oới tiếng khác, phải có địn-hưởng 
Việf-nam. Còn cách đặt thì không có thể duy-nhất được, 

đói đã làm đi làm lại nhiều lần tập Danh-từ này. Môi lần lại 
thày hoặc eòn sót, hoc có chữ chọn trước, sau không bằng lòng 
nữa. Có lúc ở cuối bán, không đồng ý với ở đầu bản. Nói tóm lại sự 
khó khăn rất nhiều. Có lúc một ý đứng mội mình thì dùng tiếng 
này, mà lúc đi với ý khác, phải dùng tiếng khác. Tùy lúe ở về địa 
vị đanh-từ, động-tự, tĩnh-tự, tiếng phải đổi là thường. 

tôi đã nghĩ không muốn ban-bố tạp này vôi. Tôi muốn đợi lấp 
một ban biên-dich như ở Trung-hoa đề định-đoạt, Nhưng khốn nồi, 
bày giờ mỏi người có công việc riêng, không có đủ thì giờ mà làm 
nói một công việc mà cần phải eö người chuyên môn lâu ngày, Nếu 
đề chậm lại, thì sợ người muốn viết về khoa-hoe không có danh-từ; 
và sợ Kẻ viết khoa-hoe thì viết môi người một cách; sau hợp 
nhất rất là khó. : 

xXên tuy là còn có khuyết-điềm, tỏi sẽ cho xuất bản làp này, 
Tỏi đã thí-nghiệm nhiều, cũng có thể nói là dùng được. Và, quí- 
hỏ không có nhiều ý giải chung bằng một tiếng. tiếng nào dùng 
rỏi cñng quen. Xem như những tiếng hiện đùng bày giò, biết bao 
là tiếng bất-ngờ hay khó đọc, 

Tập này gồm có chứng 13.000 tiếng về lý-luận khoa-hoe, về toán- 
pháp, vật-lý-họec,hóa-hoe. thiên-văn, eø-khí và khoảng-học có liên-lac 
vơi hóa-học, Còn về phần vạn-vât-học và v-học, tôi không phải là 
chuyên-môn nên xin đề các nhà chuyên-môn xét định, Nhưng tôi 
nghĩ rằng về phương-diện này, có phần đê; vì hoặc tiếng mình sẵn, 
hoặc lấy sẵn ở Tâu, hoặc lấy ở tiếng Âu-chảu không có quan-ngai 
g1; và sách-vớ tài-liệu cũng sẵn, Những đai-cương kế trên đều có 
thề giúp-íeh cho sự làm danh-từ khoa-lhọe aV được. 


“ 
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Sau này tôi xin trích-Ìue một trương trong tập JJanh-tt kkhoa-học 
và viết một vài bài thí-dụ có dùng tiếng khoa-hoc trong tập ấy: 


Trích ở tận Dunh-Hr khoa-hoc. 
ABAISSEMENT nm (t; 1, h)(1) 1. — Sự, cách hạ. 46dissement dung perpen- 
đieulaire: sự, cách hạ một đường thăng góc. A5dissemen! du DOIHIE díc fngioft: SƯ, 
ha đung-điềm. 32. — Độ hạ, Abaissemenf† moléculaie : độ ha phân-tử. 


m======= 


(1)(t,1,h) là chỉ tiếng dùng về toán:học, vảt-lý-học, hóa-học. 
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ABAISSEH v(tlh)1, — Hạ. Abaisser nne perpendiculaire su" un pÌan: hạ 
một đường thủng góc xuống một mặt phẳng. 4baisser un chijƑïre: hạ một con 
sỐ. 2. — Hạ, giảm. 40aisser la lemperature: ha, giàm nhiệt- độ. 

ABAQUE nữ(Ó) 1. — Bản-đồ tính. Abaque de tín: bằn-đồ tính bản, 9, — Bàn 
tính. AÖagnue chữnoise: bàn châu-toán, 

ABEERATION nÝ(l th) 1. — Thu-sai. 2. — Sai. (Œ). Aberration chroinaiique : 
sắc-sai, Aberration de la luniere, quang sai. Aberration de sphéricité: cầu-sai. 
Aberratiornt sphẻrique : cầu-sai. 3. — Quang-sai, Aberratton annnelle: quang-sai 
hằng năm. aAberzafioit séeniaire : quang-sai trưởng-k ÿ, 

ABRIEVIATION nÝ Sự, cách viết tắt. En abréviation: viết tắt, nói tắt, 

ABSGISSE nf(t) Hoành-đò., Abscisse curpiligne : Hoành-độ cong, 4bscisse 
dh noín† M: hoành-độ của điềm M. Abscisse initinle: hoành-đô đầu. 4jse¡sse 
rec(iligne : hoành-đô thẳng. 

ABSOLU adji Tuyệt đối. 

ABSOLUMENT adv Nhất thiết, 4ösoiument conoergen(: nhất thiết qui-tụ. 

ABSORBER v (1 h) Hấp-thu. 4ösorber la chaleur : hãp-thu nhiệt, 

ABSORPTION nŸ(I h) Sự hấp.thu. Absorption de !a lumière : sư hấp-thu ảnh 
sáng, 

ABSTRACTION nÝ Sự trừu-tượng. 1bstraction faite: hãy bỗ qua, 

ABSTHAVT AD4 1. — Trừu-tượng. ffqisonneimnenl absirdit : lý-luận trừu-tượng, 
2. — Hư. Nombre abstrait; hư-số, 

ABSURDE adđj Vô-lý. Par Yabsurde:; bằng phẳn-chứng, 

ABSURDITE nữ1, — Sự, điều vò lý. 


[.— HÌNH-HỌC (1) 

Đường phản-giác 
Dịnh nghĩa : 1. Đường phản giác của một góc, là một đường thăng đi 
qua đính góc và chia góc ra hai góc bằng nhan. 

2, Đường phần giác của một hình t†am-gidc 
là đường phân giác của một góc của hình ấy. 

lính chất đường phản-giác. Đùnth-lÚ : 
Một điềm, ở đường phàn-giác của một ĐỘC, 
là cách xa đều hai cạnh góc ấy. 

Xem hình bên cạnh. Từ điềm I ở trên đường 
phân-giác của góc B, ta vẽ bai đưởng thăng góc oởi cạnh BA và BC. Hai 
hình tam giác IBC” et IBA” (đọc A' bằng A một phết) bằng nhau, vì đều 
là thẳng góc, lại có góc nhọn ở B bảng nhau và có cạnh huyền chung 
nhau. Nay theo định-lý nói : «trong hai hình tam-giác bằng nhau, 
hai cạnh tương-ứng bằng nhau », thì cạnh IA bằng cạnh IA'. 


() dấu sao chỉ tiếng đùng về chữ kép mà thỏi, 
'*) chữ xiên cö dịch ra tiếng Pháp ở cuối bài, 
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H¿-luận : Trong hình tam-giác, ba dường phàn-giác gặp nhau 
tai một điềm, 


Đanh từ Ichoa-hoc (có trong tàp,DĐanh-từ khoa-hoe). 


Hình-học : géormetrie Cách xa đều : ¿galement distant 
Đường phân-giác : bissectriee | Canh góc - côté d'un angle 
Đính nghĩa : đéfinition Đường thing góc : perpendiculaire 
Góc : angle A một phết : A prime 
Đường thẳng : droite Tam-giắc thẳng góc : trianøle reclan- 
Đỉnh : sommet ì |  gie 
Tam-zgiác : triangle Góc nhọn : anzle aigu 
Tỉnh chất : propriété _ Cạnh huyền : hypoténuse 
Định-lỷ : thẻoreme Tương-ứng : correspondant 
Hinh : figure (chớ không phải lả Hệ-luận : corollaire 
farme) 


II. — THỦY-ĐỘNG-HỌC 


. 


Thì~giờ' tháo kiệt nước trong thùng 


Thùng nước hình ?ru, diện- tích của thi?i-diện là M phân vuông, 
bề cao I phân. Dưới đáy có lỗ diện-tích m phần 
vuông. 

Giá-thử hãy giờ, mặt nưởe đã xuống cách 
mặt nước lúc đầu AA' đến x phân (xem. hình 
bên canh). Trong một thì-gian rất ngắn đt, mặt 
nước rút xuống dx phân. thê-lích nước rủi 
xuống là đQ. 

dQ —=M.dx 


Trong khoảng thì-gian ấy, nước chảy qua lô với một tốc độ đều là 


phân trong Inột giá. Vậy trong khoảng dt giày, nước chảy ra một khoảng - 
đài là v.dt như thế cũng như là nước chảy ra thành một khối hinh trụ ˆ 


bề cao v.dU và điện-tích thiết-điện là m và thề-tích là m.v.dt, 


Vi nước rút xuống bằng nước chảy ra, nên hai thê-tích tính trên - 


bằng nhau. Vậy ta có đẳng-thức sau này ; 


M.dx —m.v.dt 


Nhưng tốc-độ v phụ-thuộc với bề cao của nước trong thùng, Và theo 


một định-luật đã biết rằng 
ẻ= vV3g.(l-x) 
g là độ gia-tốc của trọng -Ìc | 


Vậy đang- thức trên sẽ thành 
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M.dx — m.(/2g.(1-x).dt : 
Trong đẳng-thức ấy, M, m, g, Ì đều là lượng không đổi và dx, và dt 
là pi-phản của chiều cao nước rút và thời gian. Đó là phương-trình pi- 


phản của vấn -đề này, 


Muốn lấy; ui-tích của phương-trÌnh äy, thì ta viết 


Hs 


và thì-giờ tháo kiệt nước là 
M 


M 


(ÌX 


V2g.(1-x) 


“oi | (x 


` 
In 


V3g.(-x) - 


Vi-Hch ấy có thẻ tìm được, vì nguyên-hàm của — 1 — là 


“d 2ú) ¿ Xây 


£T 
L1 


M 
m 


—“ 'Í': _ 


V2g.(-x). 


— 


XLÝ 
LN 


Ví dụ : thùng ngang, dọc, cao đều một mét, lỗ chảy đường kính 2 


phân. Những số gồm trong công-thức là M 


10.000 phần vuông ; m —- 6 


phần vuông ; l —- 100 phân ; g — 980 phần trong một giảu tự thừa... và 


+ 10000 
Ip VẾT: V 


2x1UU — 7ö0 đây hay là 13 phút rưỡi 


98U 


Danh-lử khoa-hoc (có trong tập Danh-từ khoa-hoe) 


Thủy-đông học : hydrodynarnique 

Hình-trụ : eylindrique 

Diện-tích ; aire 

Thiết-diện : seclion 

Phần vuông : centimẻtre carré 

Thi-gian : temps 

Thề-tich : voldrne 

Khoảng : interyalle 

Töc-độ : vilesse 

Tốc-độ đều : vitesse uniforrne 

Phần trong một đây : centimtre par 
Se€onde 

Khối : solide 

Bề cao : hauteur 

Đẳng-thức : égalité 

Phụ-thuộc ; dépendre 

-Định Iuật: loi 

Độ gia tốc: aecélératá4on 


Trọng-lực : pesanteur 

Lượng : quantitẻ 

Lượng không đối : quantitẻ constante 

Vi-phän : diferentielle 

Phương-triình ; équation 

Phương trình vi-phần : équation diÍ- 
f¿rentielle 

Vịi-tích : intẻgrale 

Lấy vi-tích : intégrer 

Nguyên-hàm : primilIve 

Mớét : 

Đường kinh : diametre 


mèẻlre 


Công-thức : formmnle 

Tư-thừa ; au carrẻ 

Phân trong một đây tự-thừa : centi- 
mẻtre par seconde au carré 
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IH. — HÓA. HỌC 
Ä =lu=min 


A-lu-min thuộc về kin-loại, không có về trạng-thái thiên-nhiên ; 
nhưng có rất nhiều về trạng-thải hợp-chất trên mặt địa cầu, Những 
khoảng chất như trường-thạch (felspath) oân- máu (mica) cao-lãnh (kao- 
lin) ban-aif (bauxite) băng-thạch (cryolitbe) và tiong các đá ngọc : cương 
ngọc (eorindon) ngọc ñồng-bửa (rubis) ngọc thanh-bữu (sa phir) vân văn. 

Cách điều-chế : muốn điều-chế A-lu-min thì người ta dùng phép 
điện-tích. Trộn lăn Băng-thạch với Oe-xýt A-lu-min đốt trong lò điện đến 
nóng chảy rồi dùng điện mà phẩn-tích. Âm-cực chính là eái thủng đựng 
hồn-hợp nói trên, còn dương -cực thì dùng thanh than hình trụ dài, Nhờ 
điện chạy qua nên nhiệt đỏ lên đến từ 800 đến 9ã9 độ. A-lu-min đọng 
dân dân xuống đáy lò. Lò có lỗ cho nó chảy ra, 

Tính chất lú-học A-lu-min là một kim-loai tráng như bạe, gõ phát- 
âm, tỉ -trọng là 2,6. Nóng chảu tại 627 độ. Dai bền, dễ kéo và để đát mồng, 
Dân điện và dân nhiệt rất tôt. 

Tỉnh chất hóa-học. Nếu là nguyên-chất và thành khối lớn thì ít dị 
nhưng nếu móng hoặ2 vụn, lại rất để cháy. 

A-lu-min trộn với muối thủy-ngân thì phán-tíđh nướe theo phản-ứng 
Sau này : _ 

2 AI + 6 H0H — 2 AI(0H) + 6 H. 


(hai A-lu-min hợp với 6 nước thành 2 Hýt-roe-xýt A-lu-min và 6 
Hýt-rö). 

Phản-ứng dùng đề điều-chế /fgí-rỏ mới sinh (một thứ hýt-rô rất 
mạnh).... 

Những hợp chất thường dùng là: Cơ-lo-rua, Sul-fat. Sul-fat A-lu- 
min chỉnh là phèn chua, | 


Danh Từ Khoa-hoc 


A-lu-min : Aluminium Am-cec : cathode 

Kim-loai : inétal Hồn-hụp : mélange 

Trạng thải thiên-nhiên : état naturel Dương cực : Anode 

Hợp chất : composẻ Tỉnh-chất lÿ-họe: propriéte physiqqe 
Khoảng-chất : minerai Tỉ trọng : densi(é 

biều-chế : préparer Nóng chảy : fondre 

Biện-tích : électrolyse | Phẩn-ứng : rẻaction 

Phẳn-liech ; dẻeomposer Hýt rõ mới sinh ; Hydrogèẻne naissant 


HÓA = HỌC TOÁT = YÊU 


Giáo-sư NGỤY-NHƯ-KONTUM 


LỜI NÓI ĐẦU 


H5a-học là một khoa-họe rất cần-thiết cho cuộc sinh-hoạt hiện- 
thời. Người nông-phu đã thường dùng hoặc nghe nói đến phần hóa học; 
kẻ thươag-gia cũng luôn luôn bàn đến phầm hóa-họs, tơ hóa-học. Còn 
biết bao nhiêu vật-dụng nữa cũng nhờ hỏa-học chế ra, nhưng ‡a không 
biết đến hoặc vì từ trước người ta cũng đã biết chế ra nhưng không 
tỉnh-khiết bằng, hoặc vì nó dùng thav những thức-phầm đã có sẵn 
trong vũ-trụ cho nẻn vì thế mà ta quen dùng rồi không nghĩ đến nữa. 
Nào đường, muối, rượu, nào đầu, mỡ, xà-phòng v. . thầy đều của hóa- 
học chế ra. Có thê nái rằng trong mười vật ta SP hằng ngày, có đến 
chín vật đã chíu luật của hóa-học. 

Vậy thì hóa-học là một môn học rãt hữu-Ích, và cũng chính vì cái 
côt-ý bỗ- đụng ấy mà sinh ra. Ta có thể nói rằng hóa-học gốc nguồn từ 
cái chí tìm cách chế vàng, và kiếm thuốc trưởờng-sinh của các ông 
luyện-đan ngày xưa ở Âu-châu. Nhưng ngày xưa các eụ tìm kiểm khảo- 
cứu một cách hơi hôn-độn, không có quy-eủ và phất là không được xác- 
đẳng. 

Về sau, những đều kinh-nghiệm dần dầu đã khiến người ta không 
đi tìm những cái xa, khó như thế nữa, mà chịu nghĩ đến những vấn-đề 
thiết-thựưc hơn. Người có công lớn nhất đã đem hỏa-học vào con đường 
chắc chán của sư xét-đoán có căn-bản, là ông Layolsier, một nhà bác- 
họs Pháp, sống về thể-kỷ thứ mười tâm, 
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Ông Lavoisier bắt đầu cũng không có chí gì cao hơn là tìm một kiều 
thắp đèn cho sáng dặng ra trưng thấp tỉnh thành Paris lúc bấy giờ. 
Nhưng hơn người khắc, ông nghĩ ngay đến tất cả những hiện-tượng có 
thê tỏa anh sang. Bắt đầu òng khảo-cứugvề 
tất cả những vật có thê cháy được. Vì đó 
ông nhận-xét rất kỳ- lưỡng về hiện-tương 
nay và đã phát minh được hầu hết các 
triệu-chứng chung của các cuộc biến-hóa, 
vì ôngđã thấu rõ rằng sự cháy cũng chỉ là 
một sự biển-hóa của chất chảy, nó chỉ khác 
những cuộc biến-hóa khác ở chỗ sinh ra 
nhiều sức nóng, xui ta chú ý đến hơn, 

Sau ỏng Layoisier, hóa -học đã trở nên 
eó ký - cương nhất- định, chuyên sưu-tầm 
về tật cả các cuộc biến-hóa của các chất. 
Ngày nay, hóa-học đã rõ thấu hầu hết tất 
cả các luật biến-hóa. hông những thế,hóa- 
học lại biết cách hoặc gảy cho các chất biến- 
2g s1 VỚI h2 hóa, hoặc hướng đần các cuộc biến-hóa ấy 

theo ý muốn của mình, có thể chế ra tất cả 


những chất mình cần. Những cách chế-tạo äy kẻ ra không xiết được. 
Ta chỉ dẫn qua các đại cương cần đề dễ hiều những chi-tiết riêng về 
một chất gì, hoặc một món chê-hỏa nào, 


CHƯƠNG THỨ NHẬT 
Ba thề của các chất 
[.—- Chất đặc, chất lòng nà chất hot. 

Lấy sự xem xét hằng ngày thì ai cũng biết phân-biệt trong các vật 
chất ba thứ: là chất đặc, chất lỏng và chất hơi. 

1.) Chất đặc, như khúc gõ, viên đá, cục sắt, thì hoặc lớn, hoặc bé đều 
có một cái hình-the nhất định, Mà thường thường cải khối các vật ấy 
cũng không thay đổi, không thể ép nhỏ lại được, mà cũng khó phồng 
lớn ra. "Ta có thể chất lên một viên đá hàng trắm nghìn viên khác, nàng 
bao nhiêu, viên-đá cũng không thể bẹp, chỉ có thề vỡ ra mà thôi. 

Chất đặc cũng có cái đặc tính là cứng cát, hình-thể khó mà thay 
chuyền được, phải đùng sức mạnh mới sửa đồi đôi chút: thí-du muốn 
đập beẹp một miếng sắt, ta phải dùng búa đánh mạnh, muốn uốa một 
Sơi giày thép phải nỗ lực. lỗi, 

2.) Chất lồng như nước, rượu, đầu, thủy-ngân thì không có hình- 
thề nhất định, mà tùy theo hình-thê bình đựng cho nẻn những chất lông 
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thì tư bình này rót qua bình kháe rất đê dàng, chất lỏng. chảy theo 
bình mà thav hình rắt mau chóng. 

Nhưng nếu chất lỏng không có hình thê nhất định mhư 
chất đác, thì chất lỏng cũng có một khối nhất định, không 
thóp lại mà cũng không gian ra. Muốn ép nhỏ chất lỏng, cũng 
khỏ khăn và mệt nhọc như ép chất đặc, dụng sức nhiều mà 
kết-quả ít, Chất lỏng cũng là một chất khó ép. Chất dòng 
không những không ép được, mà. cũng khó giãn ra: nếu bỏ 
một chất nước vào trong một, cái. bì ah dài đây nút khít, ta 
không thê đầy cải nút xuống quá mặt nướø được, vì nước bị ép chân 

nủt lại chớ không chịu dẹp. Và nếu thụt cái nút lên, thì cải nút hở mặt 
“nước chó nước cũng không giãn ra mà theo cải nút, Vì thế nền: nước 


iL mà đề vào bình lớn thì nước đỏng xuông đây bình mà dề hở mặt trên. 


3.) Chất hơi. Không khí, hơi đất dẻn, cũng : giống chất lỏng là không 
có hình-thê riêng, mà chi phỏng theo hình-thủ bình chứa. Nhưng lại 
khác chất nước là khối cũng không nhất định. Nêu la dề không-khí 
hoặc hơi đất đèn vào trong cái bình trên kia, ta sẽ nghiệm tang, dù cái 
nút ở bậc nào, khong-khi củng giãn đầy cả bình.. Lúc ta ẩn .nút xuống 
thì khi ép lại, lúc ta thới nútlên thì khí.lại giãn ra: ta nói rằng chất 
hơi đễ ép và dê giãn, | xău Ẩ š T 


m=— 


Vì cái tính-eách đặc-biệt ấy cho nên nếu trong một cái bình đựng: 


một chất khí, ta nhận thêm một chất khí khác, hai chất sẽ trộn lần 
nhau một cách mật-thiết, không thê nào phân- biệt ra được hai chất nữa. 
Chinh vì thế mà trong một gian phong có chất thơm thì cùng phòng 
đều ngửi thấy, vì hơi thơm bốc lên từ chất ấy tỏa ra cùng phòng, lần 
lộn vào không-khí ta hít thở. Cũng như khỏi thuốc-lá phì ra chỉ tron§s 
một lúc rồi cũng lần lộn vào trong không-khí. Người ta nói rằng các khí 
đẽ trộn-hòa lầu nhan. 


II, — Những cuộc biển-thà 

Những cách phân-biệt các chất ra ba hạng đặc, lỏng, hơi như vừa 
nói trên kia cũng không có gì là quyết-định bẫn. 

Một lẽ là vì có nhiều chất không thiên hẳn về một hình-trạng nào, 
như sáp thì đặc cũng không đặc hản vì không cứng-cảt mà dễ uốn-nắn 
nhưng lỏng cũng không lỏng hẳn vì không chày và không lấy theo hình 
bình đựng. 

Hai lẽ là tùy theo thời-cơ. các chất có thê biến-thê, thay hình-trang, 
chảt đặc đôi ra chất nước, chất nước thành ra chất hơi, vân vân. Thí-dụ 
đồng là một chất đặc cứng-cát mà nung nóng thì cũng chảy ra thành 
chất lỏng. Trái lại, nước là chất lóng mà gặp lạnh giá đông lại thành 
mước đá là chất đặc. Vậy thì chất đặc và chất lông không có gì cách-biệt 
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hẳn, chỉ vì đủ lạnh thì đặc, đổ nóng thì lỏng. Những chát ta thưởng cho 
là đặc như vàng, bạc, sắt, đồng là vì sức nóng bình thường của không- 
gian không đủ chảy ra, phải nung nóng hơa mới cháy lòng được. Còn 
những chất như nước, rượu, đầu mà ta kẻ vào hạng chất lỏng la vì độ 
nóng bình-thưởng đã đủ chảy ra, phải gặp lạnh hãt-thường mới dặc lại. 

Chất nước cũng có thề thành chất hơi. Ai cũng biết rằng nước đun 
sói thành hơi nước bốc lên rồi trộn lẫn với không-khí, hòa củng một 
thê. Trái lại một chất khí như không-khí mả giá lạnh lắm thì cũng thành 
chất nước được. Hiện nay khoa-hoe đã có thề làm không-khí ra thành 
chất nước, và có một kỹ-nghệ chuyên làm và bán « không-khíi nước ». 
Vậy thì chất nước với chất hơi cũng không có gì cách-biệt hẳn 
nhau, độ nóng đủ thì thành ra hơi; mà độ lạnh đủ thì đọng thành nước. 
Những chất ta thưởng kê vào hang chất hơi là vì bình-thường độ nóng 
đã quả sức cho các chất ấy thành hơi. 

Thành thử, một chất đặc ta có thỀ đun nóng chảy ra thành chất 
nước, rỏi đuu nóng hơn nữa thành ra chất hơi. Hiên nay khoa-hoc đã 
biết cách dua đủ nóng đề đồng lỏng, chỉ lòng, kẽm lông trở lên “hơi- 
đồng », chơi-chi », « hơi-kẽm », Một chất nước, ta có thề hoặc giá lạnh 
cho thành đặc cứng, hoặc đun nóng sôi ra chất hơi, Và một chất khí, ta 
cũng có thề giá lanh đề đọng thành chất nước, hoặc lạnh hơn nữa đề 
băng thành chất đặc. Khoa -học đã giải-quyết được tất cả những vấn-đề 
Ấy, 

Và hiện nay người ta đã biết chắc được rằng dù chất gì cũng có thề 
lấy được ba cái hình-trang ta vừa kề, hoặc thề đặc, hoặc thề lòng, hoặc 
thê hơi. Ba cái thề ấy người ta nói quyết rằng chỉ là ba cái hình-trang 
của tất cả các chất, 


Mây lời dân giải về địa-chàt-học 


Kỹ~sư DẶNG~PHỤC-THÔNG 


Từ thủa xưa, đối với những thế-giới xa-cách trái-đất từng ngàn triệu 
đặăm, như sao, mặt-trời, mặt-trắng, hành-tinh, vần vân..., học-thức đã 
tới một trình độ khá cao. Trái lại, về những lớp đất, hoặc tảng-đá ở 
ngay dưới chân ta, thì cuộc nghiên-cứu và sưu-tầm tiến-bộ rất chậm- 
chạp. Từ đời thượng-eồô, người ta đã biết phân-biệt cáø sao, các tỉnh-tú, 
và đặt tên cho mỗi ngôi, mỗi vì, tính quï-đạo của các vị hành-tinh, đoàn 
những ngày nguyệt-thựec, nhật-thực., Thế mà, mãi sau này, người ta mới 
hiều thấu được một vài đoạn lịch-sử trái-đất, Nền thiên-vãn-học ngày 
nay do Copernie dựng lên vào khoảng năm 1513, mãi tới cuối thế-kỷ thử 
XVIII mới có Hutton đề-xướng ra những thuyết mà địa-chất-học ngày 
nay dùng làm căn-bẳn. 

Khoa địa-chất-học Ít tiến-bộ là vì địa-thể dân-tộc Assyro-Chaldẻens 
là dân tộc tiên-tiến trong thời-kỳ tối cố. Dân-tộc ấy ở tại một xứ bằng- 
phẳng, it núi, thời tiết lúc nào cũng đều hòa mà trời lúc nào cũng trong 
suốt. Vì hoàn-cảnh đó, nêu đân-Lộc Assyro-Chaldéens ưa quan-sát về các 
vị sao và lập lên nền khoa Thiên-văn. Nhưng đối với địa-°hất-bọc thì 
dân-tộc ấy rãt lãnh-đạm, có !ẽ là vì những khối thạch-ehất, khoảng-chất 
bị vùi dưới một mặt-đất bằng-phẳng và t:huất mắt người ta, mà không 
bao giờ thay đồi ; cho nêa không ai nghĩ đến những hiện-tượng biển-eäi, 
Về sau, dân Do-Thái, hấp-thụ được văn-hóa dân-!ôø đó ;. và cũng chẳng 
hiết địa-chất-học !à gì. 

Đần Hi-lạp, sinh-irưỡng tại một xứ nhiều núi, hay mưa, cho nên 
chú-ý tới những dấu tích còn lại trong các lớp đá hay khối-đất, Vả lại, 
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dân-tộc ấy tra thích những cuộc phiêu-lưu, cho nên thường gập được 
nhịp so-sánh đất này với đất nọ, và tìm cách đề giảng-giải những sự kỳ- 
dị. Vì vậy, dân Hi-Lạp, nghiên-cửu về khoa địa-chất-học trước các dân- 
tộc khác, Aristote (vào năm 330 trước Thiên-Chúa) tin rằng đất bằng có 
khi bị lún và bị nước bề lấp, rồi có khi lại trồi lên ; Strabon, người La- 
Mã, năm 7 trước Thiên-Chúa, cũng đề ý tới hiện-tượng đó. Sau khi thành 
La-Mã thất-thủ, bao nhiên học-thức của dân Hi-Lạp lại truyền sang cho 
dân-tộc Á-lập-Bá. Vào thế-kỷ thứ X nhà bác-sĩ Á-lập-Bá tên là Omar viết 
một quyền sách đề là «Bàn về nước bề rút lui ». 

Nhưng đến thời-kỳ Trung-eô bên Âu-châu, thì các họe-giới (thường 
thường là những giáo-sĩ, thày tu, vân vân...) lại quay về học-thuật của 
dân-tộc Do-Thái đã giảng-giải trong Thánh-Kinh. Mãi đến đời Léonard 
de Vinei, các học-giới mới nhớ lại những điều sơ-lược của dân Hi-Lạp 
dạy về khoa địa-chất-học. Léonard de Vinei là một bậc dị-nhân, sinh tại 
Í-đại-Ly, vừa là một nhà họa-sĩ siêu-việt, một nhà phát-minh kỳ-tài và 
một nhà kỹ sư trứ-danh. Thủa trẻ, ông được cử ra giáắm-thị công việc 
đào sông. Ông quan-sát những lớp đất đào ra, và nghiên-cứu về những 
vỗ sò, trai, hến, eua, vân vân... trông thấy ở trong các lớp ấy. Ông bèn 
nhắc tới những quan-niệm của dân Hi-Lạp; theo quan-niệm đó, thì các 
lớp đất nguyên là đáy sông, đảy bề, mà nước đã rút Iui rồi. Hồi đó, có 
một vài người khàm-phục Léonard de Vinei; nhưng phần nhiều, các 
nhà họe-gia thuộc về thể-kỷ ấy và hai ba thế-kỷ sau, không chịn công- 
nhận thuyết của ông. 

Đến thế-kỷ thứ XVIH, các nhà báe-sĩ muốn giảng-giải về những lớp 
địa-tằng và các hóa-thạch, viện vào câu chuyện Hồng-Thủy của ông 
Noẻ trong Thánh-Kinh. Cách giẳng-giải ấy càng ngày càng nhiền người 
công-nhận; trong bọn đó, có một nhà khoáng-chất-học trứ-danh tên là 
Werner, Đô-đệ Werner gọi thuyết ấy là «Thuyết Thủy-thành » (théorie 
neptunienne). Theo thuyết ấy thì thoạt tiên, trên mặt đất toàn là nước, 
đột nhiên tại một vài chỗ, có những chất đất và đá trong nước đọng lại 
và kết thành đất- bằng. 

Trái lại, đến cuối thể-ký thứ XVIII, thì thuyết ấy trần-hủ. Địa-chất- 
học hiện-thời bắt đần từ quyền sách của Huntton gọi là «Bàn luận về trái- 
đất». Theo như ông, lich-sử trái-đất có thê giãng-giải bằng những biện- 
tượng mà bây giờ fa vẫn được trông thấy. Hutton giảng đi giảng lại rằng 
nhiều thạch-chất do núi lửa phun ra chứ không phải nguyên ở trong 
nước mà đọng lại. Vì vậy thuyết của Hutton gọi là « Thuyết Hỗỏa-thành » 
(théorie pÏlantonienne). Bọn đö-đệ của hai ông Werner và Hutlon, công- 
kích han rất kịch-liệt; nhưng rút cục, thuyết Hutton thẳng. 


Trong quyền sách Hutfon xuất-bản, ông ta bày t6 những nguyên-`ÿ 
khoa dia-chñ!-học hiện-tlại. Những động-lực trong tạo-hỏa làm chó các 
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thạch-chất rơi xuống bề, dần đà các chất đó cứng hơn và kết thành tảng 
đá. Dần dà, trên mặt đất thay đồi, chỗ lồi lún xuống, chỗ löm trồi lên, 
những tẳng đá xưa kia ở đáy bề bây giờ bị đầy lên quá mặt nước. Hutton 
còn bàn kỹ-càng về những núi lửa phun dung-chất. Theo như ông, thì 
nhiều thạceh-ehất do những nguồn dung-chất kết lại. 


Sau ông, vài báe-sĩ trứ-danh giảng-giải thuyết ấy một cách rõ ràng 
hơn : Smỉth viết một pho sách đề là (Cách phân-biệt các địa-tăng bằng 
hóa-thạch ». Từ đó, địa-ehất-họe đựng lên trên một nền rất vững bền, và 
tiến- bộ rất nhanh chóng. Ta sẽ thấy nôi tiếng các ông Lyell, Humboldt 
Elie de Beaumont, Edward Suess, Fritz Muller, Termier, Mareel Bertrard, 
vân vần.. 

Đia-chất-học có liên-lạc với các khoa thuộc về vạn-vật-học và một 
vài khoa thuộc về vật-lý-học. Tính-cách liên-lạc đó đáng lẽ làm cho 
nhiều người yêu-chuộng địa-chất-học. Nhưng thực ra, thì trong tất cả 
các món khoa-học, không có món nào ít người theo đòi hơn địa-chất: 
học, tuy rằng khoa ấy nghìên-cứu về những hiện- “tượng rất đề giảng-giải 
cho công chúng hiền. 


Vì lễ gì mà ít người sốt-sắng về địa-chất-học? Phải chăng, vì nếu 
rauốn nghiên-cứu kỹ-càng về khoa ấy, ta cần phải biết những khoa Động- 
vật- Học, Thực-vật-Học, Sinh-hoat-Học, Hóa-học và Vật-Iý- Học ? Hoặc 
giả, phải chăng vì trong địa-chất-học có nhiều bài ứe-thuyết, nhiều cuộc 
suy-lý, mà lắm người chắn nản ? 

Bao nhiêu những cuộc kết giảng trong khoa đia-chất-học đều lấy 
những hiện-tượng ta thường được quan-sát trên mặt đất làm cắn cứ. 
Trong những thời-kỳ quá khứ, các hiện-tượng giống hiện-tượng bầy giờ 
đã đề dắu- vết ở trên mặt đất. Ta tin rằng nếu nhân-nguyên của hai hiện- 
tượng như nhau thì hiệu quả cũng như nhau: vì vậy, dần dà, ta sẽ diễn 
lại được lịch-sử của trải-đất. Muốn hiều những hiện tượng về thời quá- 
khứ, phải kháo-sứu về hiện lượng bây giờ. Cho nên, khoa địa-chất-học 
khi nào cũng bắt đầu miêu-t3 những hiệc-tượng bây giờ. 

Những hiện-tượng đó, phảt:hiện ra rất hung-hẳng và trong những 
lúe bất ngờ : nào là đất lở, tuyết rơi, đất động, núi phun lửa, vân vần... 
Có hiện-tượng khác phát-hiện ra một cách chậm chạp như là đất bị 
nước ăn mòn dần, rồi sau đọng lại. Các hiện-tượng đó tuy chậm-ebập; 
nhưng cũng đả làm cho mặt đất thay đổi luôn luôn. 

Khoa nhánh bàn về những sự chuyền-động ở trên mặt đất, gọi là 
Kiến (ao-hoe (Teec\onique). Khoa ấy khảo-cứu về những địa-hình khởi- 
phục (les soulèvements et les abaissements du sol), về những trưởng-hợp 
dẫy núi phảát-hiện (orogénie) Những các hiện-tượng sâm-thực (érosIons) 
như là nưïe đánh tan các chất, nước hoặc băng-tuyết hoặc gió án môn 
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chỗ lồi, lắp đầy chỗ lõm, khi-trời làm cho địa-chất suy-hủ vân vân... 
đều do khoa Địa-udn-học (Géographie physique) khẳo-cứn, 

Những các vật liệu đã bị sâm-thực, thì sau lại bị đem đi đề bồi-đắp 
vào những chỗ lõm ; dần dà cứ theo thứ tự mà đọng lại và kết thành 
từng tảng gọi là địa-tằng (strates). Ta có thề phân-biệt các địa-(ằng ấy 
theo niên-kỷ, nhở có một khoa nhánh bồ-túe, gọi là khoa €ö-sinh-uát-học 
(Paléontologie). Khoa ấy bàn về những loài đệng-vật và thực-vật quá 
khứ, còn đề di-hài hoặc dấn-vết lại, trong các lớp đất, đá, than, vân vân... 
Các di-hài hoặc dẫu- vết ấy gọi là hóa-thạch (fossiles). Khảo-eứu về đặc- 
tính của thạch-chất và khoáng-chất thì có khoa Khoáng-chất-học (Miné- 
ralogie) hiên-lạc với Vật-lý-học, Hóa-học và Hình-học. 

Cách những động-vật hoặc thực-vật đoàn-tụ trên mặt đất, hoặc 
đưới sông, dưới bê, cách những loài đó sinh-tồn, khuếch-trương, hoặc 
di-chuyên, các hiện-tượng phát-hiện, hoặc diệt-vong của một vài loài 
cách so-sánh cô-sinh-vật mọi nơi, bao nhiêu những công việc đó có thề 
làm cho ta biết được những Ltrạng-huống sinh-tồn của các loài, làm cho 
ta có thề phác-họa lại những phong-cảnh đời xưa, hoặc vẽ ra những 
giới-hạn đất-bằng, sòng - bề, về mấy trăm ngàn triệu năm trước. 

Thoạt tiên, la trởng rằng các cuộc bàn luận, sưu-tầm vừa nói ở trên 
kia, chỉ có ích về đường suy«lý triết-học, khoa-hoe mà thôi. Nhưng xét 
ra, thì có nhiều ứng-dụng lắm. Nếu tại một nơi nào đỏ, ta biết thứ tự cáo 
lớp địa-tằng, ta có thề đoán rằng đào sâu bao nhiều, ta sẽ tìm thấy 
khoáng-chất, như là than, dầu lửa, muối, sắt, vàn vân... Trước khi đào 
hầm cho xe-lửa chạy, ta phải nghiên-cứu kỹ-càng về những lớp địa-chất 
và thạch-chất đề biết đi đường nào tiện, đất nào rắn, đất nào mềm ; đất 
rần tay khó đẽo-đụe nhưng không cần phải trát xi-măng ở trong hầm ; 
đất mềm đễ đồ hoặc dễ lún xuống. vân vân... Muốn bảo-vệ tính-mệnh 
những thợ mỏ, ta phải biết đào đến đâu, sẽ có những tẳng đất dễ đồ, có 
thê đột-nhiên rơi xuống và lấp lò, Nếu ta hiết rõ về những trạng-huống 
của nước ngầm chảy dưới mặt đất, ta sẽ biết cách đào giếng, hoặc đặt 
ra những công-tác dẫn-thủy, vân vân... đề đdi-dàn vào những nơi mà 
xưa nay chưa từng ai vào tới. Tại một xứ thường hay có tai nan động 
đất. nến ta nghiên-cứu về địa-học ở nơi ấy, ta sẽ biết cách làm nhà đề 
phòng bị các tai nạn ấy, hoặc là dùng những vật-liệu, khí-eu vững bền, 
hoặs là phát-minh ra một lối kiến-trủe hợp cảnh. 

Xem vậy, thì địa-chãt-họe có ẳnh-hưởng to-tát về cảoc nghề chuyền- 
môn, nào nghề-mö, công-tác, kiển-trủe, vân vân... Những giá-trị khoa 
ñv không những là tại sự ứng-dụng và sự cầa-thiết. Ta không nên quên 
rằng, địa-chất-học có một hứng-thủ cao xa, có ảnh-hưởng tới những 
vẫn- đề mì xưa nay (riế!-học (philosophie) và siên-hình-hẹc (métaphỹ sique) 
vẫn nghiên-cứu : nhân-nguyên và hiệu quả của sự sinh-hoạt, nguyên 
lai của vạn-vật, và định-mệnh của loài người. 
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SAO HÓA (MARS) 


Giáo-s NGUYÊN-XIÊN 


Ngày 11Octobre năm ngoái các báo có đăng bài thông-cảo này: 


( Đã hơn một tháng nau người ta thấu một ngôi sao rất to óng- 
ánh đó, đi rất nhanh, hơn các ngồi sao khúc. - 

Ngôi sao đó người ta thường gọi là Hỗa-tinh, mọc dần như bó 
lửa tự phương đóng bốc lên. 

Từ ngàu Ter-9, sao đó mối đêm +uất†-hiện từ 21 giờ 0à càng ngàu 
càng mọc sớm hơn, cho đền 15-9 thì sao đó mọc 0ào khoảng 19 giờ 
51. Đến 1er-10 mọc nào hồi 18 giờ 35, đến 15-10 oào hồi 17 giờ 18 nà 
1er-11 nào khoảng 1ã giờ 56. 

Người ta nhận thấu rằng đến 10-10 Hỏa-tinh lại sẽ mọc 0ào 
khoảng †17 giờ +3 tức là nào lúc mặt trời lăn. | 

Wên nhớ rằng ngàu 5-10 ngôi sao đó mọc sớm hơn mặt trăng 
một chút nà ngàu 0-10 lại sớm hơn chút nữa. 

Đó là một hiện-tượng rất thường đã xâu ra hồi năm 1939 uà tới 
năm 1943 sẽ còn xầu ra nữa. Có điều rằng năm ngoái được trời 
trong trẻo nên ta được trông rất rồ ». 

Bài thông-cáo ấy do sở khí-tượng (Serviee Météorologique) soạn 
cho dịch đăng lên báo đề bài trừ những tin nhằm thường truyền ra 
mỗi khi có sao Hỗa xuất-hiện. | 
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Đọc đến bài ấy chắc các bạn còn muốn biết thêm, nhất là muốn 
biết tại sao năm ngoái người ta lại đề ý đến sao Hỏa. Tôi viết bài này 
mục-đích đề dẫn giải về sự đó và nhân tiện đề các bạn được làm 
quen với ông-sao mà người Tây gọi là Mars, tên của ông Thần chiến- 
tranh trong Thần-thoại Hi-lạp, người Tàu gọi là Hóồa-tinh vì sáng 
như một ngọn lửa, người mình có khi gọi là sao Vượt không biết 
vì lẽ ơi. 

Sao Hóa cũng như quả đất là một hành-tỉnh vừa xoay tròn vừa 
chạy vòng quanh mặt trời, môi ngôi chạy theo một con đường hình 
thuần (ellipse), vậy có khi gần mặt trời lại có khi xa, nhưng qua 
đất chạy vòng trong, khi nào cũng gần mặt trời hơn. 


Những con H ... 
đường của hành- Ð.. 3704 _ 


tỉnh đi theo ở % 
quanh mặt trời gọi ⁄ tin cảng SN 
là quï-đạo. Trong V⁄ y sIẾP 4 
quï-đạo hình / Thử 
thuần có một chỗ / 
gần mặt trời nhất 


đọi là cậàn-nhật- 

điềm, cỏ chỗ xa 

nhất gọi là viên- 
_ *.ì Xa 

nhật- điểm, Cận- ket 
_ &ø .. lu Si 

nhật - điểm của 


Hỏa-tinh cách mặt kế h. Gia BS bờ ⁄ M. 


tlrới 207 triệu cây Wh . 
số, viễn-nhật- điêm cm ˆ \¿ 438 3È Giáit 


Tí bồ /, { "1 h Ï s .— 2) sạ “ ¬. 1 % -- 
cách 249 iệu,hơn Quï đạo của sao Hóa, và qua đất (mỗi ly là 6 triệu 
kém nhau đến 42 cây SỐ'. 


triêu cày số,thành — là cận nhật điềm. 
° THỊ V là viễn nhật điềm. 


thứ Höoa-tnh CÓ kiis¿;o Hỏa đứng ở H, quả đất ở Ð thì là xung đối. 


khi chói lọi vì 
gần mặt trời và hấp-thụ được nhiều ánh sáng và khí nóng, cỏ khi | 
lờ mò vì xa mặt trời, phần ánh sảng và khi nóng hấp-thu được 
kém đi nhiều. _ 

Ta còn thấy Hỏa-tinh có khi to khi nhỏ. Ấy là vì quả đất có khi 
gần khi xa, khi gần nhất chỉ cách nhau 55 triệu cây số, khi xa nhất 
lại cách nhau những 401 triệu, xa hơn đến quá bầy lần. Vậy biêu- 
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diện của Hỏa-tinh thay đôi rất nhiều, khi thì to lớn .chói lọi bằng 
sao Kim (Vẻnus), sao Mộc (Jupiter), hai ngôi sao mà mãi ta thấy to 
nhất và sáng nhất trên trời, khi thì lại nhỏ xíu và lần lút trong trăm 
nghìn sao nhỏ, khó mà tìm ra được. vụ 


Biều diện cua Hỏa tỉnh 


khi to nhất trung bình khi nhỏ nhất 
(Bên phải) —_ 112 (ở giữa) ( Bên trải) 


Hỏa-tinh sảng tỏ những khi xung-dối với mặt tròi, nghĩa là 
đứng đằng sau quả đất. Những khi ấy Hỏa-tinh không thê xa quả 
đất quả 101 triệu cây số, lại lên tới giữa tròi đúng giữa đêm, mặt 
ngoảnh về phía ta được mặt trời chiếu thẳng vào nên ta thấy rất 
sáng, súng đỏ như một bó. duốc, rất đễ phân biệt với các sao khác. 
Gặp kỳ xung-đối, ngày xung-đối sao Hóa sáng tỏ đã đành, còn trước 
sau một tbáng hoặc một thắng mười ngày sao Hỏa vẫn sáng tổ, dễ 
trông thấy. Năm ngoái ngày 10 Oclobre có kỳ xung-đối cho nén 
người ta mới đề ý đến sao Hỏa và cũng vì vậy mới cỏ bài thông- 
cáo mà tôi đã sao lại trên kia. 


Sao Hỗa chạy một vòng quanh mặt tròi mất 687 ngày; quả dất 
chạy nhanh gần gấp đôi, một vòng chỉ mất 365 ngày 1/4. Lấy hai con 
số đó mà tính thì cách chừng hai năm hai tháng mới cỏ một lần 

| xunø-đối. Vậy năm 1939 và 1941 đã có xung-đối, năm 1915 lại có. 

_ Mỗi lần xunø-đối mỗi khác, vì Hồa-tinh đẫu khi ấv không thể 
cách xa quả đất quá 101 triệu cây số nhưng lại có thề đến gần hơn, 
gần nhất là ð5 triệu cây số; khi xung-đối gần cận-nhật-điềm thì cách 
quả đất không quá eon số kia là mấy, cho nên Hỏa-tinh rất fo và 
rất sáng, to gấp đôi kỳ 10 Octobre vừa rồi, dẫu rằng kỳ ấy Hỏa-tinh 
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chỉ cách quả đất chừng 61 triệu cây số. Vậy cận-xung-đối là những 
cờ-Hội rất tốt đê chiêm-nghiệm Hỏa-tinh. Tiếc thay trong bầy kỳ 
xunø-đối mới có một kỳ cận-xung-đối, nghĩa là 15 hay 17 nắm mới 
có một lần. Tiện đây tôi kề hết các kỳ cận-xung-đối trong thế-kỷ thứ 
30 này. 

| Cán-a'ung-đối : 


Năm 1909 Hỗa-tinh cách Địa-tinh 58 triệu cây số 


Năm 1954 — =— — O6 _— 
Năm 19389 -— . b3 ñ8 ắc 
Năm 1956 — —. -— 6 KG 
Nắm 1921 : — = 56 

Năm 1988 — ` 50 “ 


Năm 1924 thật ra thì Hoa-tinh chỉ cách chúng ta 55.7434 000 cây 
số. Ấy là kỳ cận-xung-đối gần nhất của thế-kỶ này. Các nhà thiên- 
văn-học ít khi gặp một dịp tốt như thể, 

Nhưng từ thế-kỷ thử 19 đến nay, họ đã nhân những kỳ xung- 
đối mà nghiên-cứu được nhiều, thành thử hiện thời Hỏa-tinh là 
ngôi hành-tỉnh mà họ :m-hiều hơn hết. Sau đây xin tóm-tắt những 
điều phát-minh cốt-yếu. 


Hỏa -tình nhỏ 
thua quả đất sáu lần 
rnưỡi, Quả đất có một 
vệ-tĩnh là mặt-trăng, 
Hỏa-tinh lại có đến 
hai, nhưng rất nhỏ, 
đường kính của môi 
cái chỉ dò chừng 
mươi cây số. Ấy là 
những thiên-Lhể nhỏ 
nhất mà khoa-họe 
đã tìm được. Trên Hỏa-tinh cũng có không-khi lần hơi nước, cũng 
có bốn mùa, thòi-tiết cïng thay đồi như ở trên địa-cầu, nhưng khác 
địa-cần ở nơi mùa và năm giài ấp hai mùa và năm ở trần-thế, 


Quả đất Hỏa tỉnh Mặt trăng 
Hóa tỉnh sánh với Quả đất và Mặt trăng 


Khí-hậu cũng tùy gần hay xa xich-dao mà thành ra nóng, ôn-hòa 
hay lạnh. Còn nhiệt-độ thì trung-bình vào khoảng 15, 3) độ. Vậy thì 
Hoa-tinh giống quả đất lắm, eó thể ở được. Nhưng giống người 
ở trên ấy phải nhẹ hơn, nhanh-nhẹn hơn và cốt-cách có lẽ hợn 
ta về chỗ ít lục... 
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Giống rgười ấy có hay không? Khoa-học một ngày kia có lẽ 
sẽ trả lời được một cách xác-đáng. Ngày ấy thì cuộc viễn-du từ cõi 
đất này lên tới Hỏa-tinh sẽ không phải là mộng nữa. 

(HẠT 7) 


-777 ‹ 
.~ 2.0/1/731///1/4/2/2À ⁄/ Và 
⁄ 


- LÊi ¿ 
_= ho 


AC Vy 


/ # Jựự 
/ hủ / 
F ý nụ 
Ỉ # lu 


"g ì k4 # - j _ ' 
Bản-đồ Hỏa-bán-Câu (theo C. Flammarion) 
những tên đất và biên đều !à tên của các nhà Thiên-vàn, 


BÈNH SÔT=RÉT CƠN 0) 


Bác-sỹ HOÀNG~TÍCH~TRÝ 


Kỳ Hội-trợ triền-lăm vừa rồi bà con ta đều để ý đến gian trưng- 
bày vê bệnh sốt-rét ngä-nước của viện Pasteur. 

Cử xem như bẩn-đồ Đỏng-dương treo ở gian đỏ, thì ta thấy 
răng nước ta lrừ vài miền trung-châu còn đâu cũng đều có bệnh 
sốt-rét cơn cả. Ở đó ta lại được xem giống muỗi độc « ano- 
phèles » truyền bệnh sốt-rét mà ta thường nghe thấy nỏi, song chưa 
được mục kích bao giờ; và nhiều bản thống=-kê cùng tranh-ảnh về 
công cuộc thí-nghiệm đề bài trừ bệnh sốt-rét ngã-nước ở xứ ta. 

Chúng tôi muốn nhân việc trưng bày ấy, nói quả về bệnh sốt- 
rét cơn và cách bài-trừ mà khoa-học âu-tây đã cho ta biết được 
tường-tận hơn. 

Bà con ta không ai la gì bệnh sốt-rét cơn, từ thành-thị đến 
thôn-quê ai ai cũng biết rắng trong mười người lên mạn ngược làm 
ăn thì đến chín người bị sốt-rét eơn rồi mặt bủng da chì, nếu 
không biết cách «chữa chạy » thì rồi đến gửi xác nơi « ma-thiêng 
nước-độc ». Ma-thiêng thì chưa thấy đâu, chứ nước-độc thì quyết 


z 


rang có. Nước độc đây không phải tại uống mà sinh bệnh, độc là 


(1) Ngoài Bắc thường gọi là sốt-réL ngã-nước, nhưng chúng tôi cho là gọi 
thế thì làm người ta có thề hiều nhầm về căn-nguyên bệnh được. 
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vì có nước đỏ, giống muỗi độc anophèles mới có thê sống và sinh= 
sản đề truyề: bệnh ; câu tục-ngữ trên tuy không hún đúng, song 
cũng đã tìm được một phần nguyên-nhân bệnh sốt-rẻt cơn. 

Khoa-hoe cho ta biết rằng: bệnh sốt-rẻtL gày bói một. giống ký- 
sinh-trùng ở máu gọi là « Plasmodium », bệnh truyền từ người ốm 
sang người khỏe do giống muôi độc «anophèeles ». Như vậy bệnh 
sốt-rét tuy là một bệnh lày song không thê lây lừ người này sang 
người kia được, như bệnh đău màng-óe, bệnh tà, nếu không có 
giống muỏi độc anophèltes dùng làm trung-gian Ở trên mạn ngược 
giống đó rất nhiều và sinh-sản rất đê ở các lạch nước hay ở ven 
suối. Người Thô người Mán đều bị bệnh sốt-rét cơn cả, SOnØ 
họ bị từ khi còn nhỏ và số trẻ chết về bệnh ấy không phải là 
i1, một chứng cở hiển-nhiên là đân-số họ không tầng được mà chỉ có 
phần giảm. Những người còn sống dến ngày nay là những người đã 
chống được với bệnh khi còn bé và bảy giờ đa quen, thỉnh thoảng 
khi giở giời hay khi nhọc mệt cỏ sốt song không lich-liệt như người 
ở trung -châu mới lên, Tuy vậy, máu họ phần nhiều có ký- 
sinh-trùng Plasmodium cả; và trong mười người thì năm hay sảu 
người lá lách đều to mà ta quen gọi là băng. 

Người mới ở trung-châu lèn nếu không cần-thận đề-phòng sẽ 
bị giống muôi độc anophèles đã đốt người có bệnh rôi truyền ký- 
sinh-trùng Plasmodium sang. Trong ¡L lâu, người đó sẽ lên cơn sốt 
và muối độc đốt người đó lại có thê truyền bệnh sang người khóe 
khác và cái vòng bệnh sẽ luân chuyền không bao giờ hết. 

Căn bệnh: bệnh sốt-rét cơn tóm lại là rét rồi sốt và đồ mồ 
hôi. Tùy theo giống Plasmodiim hai, có khi sốt cách nhật nếu bị 
giống Plasmodium faleiparum hay giống Plasmodium vivax, và cách 
hai ngày lại sốt nếu bị giống Plasmodium malaria. Bệnh sốtrét rất 
dễ chữa nếu ta thấy bị thì hỏi thầy thuốc và chữa ngay, coi thường 
có khi nguy đến tính-mệnh, nhất là khi bị giống Plasmodium falei- 
parum đâm sốt mê-man rồi chết. 

Bbài-Irừ bệnh sốtrẻEL cơn tóm lại có hai cách : một là chữa 
người ốm đề trừ hết giống Plasmodium_ trong huyết, và đề phòng 
đề người lành không bị lày ; hai là ngắn hay trừ giống muôi anophè- 
Ies không truyền được bệnh sang người khác. 

Chữa bệnh sốt-rét xưa kia ta không eó thuốc gì công-hiệu, nên 
phần nhiều những người bị, đều thành kinh-niên cả. Từ ngày ©ó y~ 
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học Âu-tây, ai ai cũng biết rằng nếu sốt-réL eơn uống ký-ninh 
tất khỏi. Thuốc ký-ninh lấy ở vỏ cây Cinchonas trồng ở Java thuộc 
Nam-dương quần-đảo ; ít lâu nay ở xứ ta, bác-sỹ Yersin có trồng thử 
ở vùng Langbian va đã thấy có kết-quải tốt song số sản-xuất 
chưa được mấy. Giầu đày lại thêm mấy thứ thuốc mới: Quina- 
crine và Prémaline mà người mình đã biết la công - hiệu nên 
thường gọi là « ký-ninhi vàng » vì thuốc này là do ở chất hóa-học 
acridine chế ra và màu vàng. Xem vậy, thì nay ta có đú các thứ 
thuốc tốt đẻ chữa và phòng bệnh sốt-rét eơn. Chữa bệnh thì khi 
mới sốt, ngày uống 1grõ0 thuốc ký-ninh hay 3 viên quinacrine, uống 
luôn trong 5 hòm sẽ cất cơn. Phòng bệnh thì khi ta đến những nơi 
có nhiều bệnh sốt-rét nên uống mỗi ngày 0gr50 ký-ninh hay mỗi 
tuần lê uống một bận 3 viên Prẻmaline. Cứ uống như vậy cho đến 
khi nào lại về miền trung-chàu thì không lo øì bị bệnh cả. 

Muôn trừ giống muôi độc anophèles phải trừ nơi sinh-sản của 
nỏ. Ở xứ ta, có hai giống anophèles rất độc, phần nhiều bệnh sốt- 
rét là do hai giống này truyền cả, khoa-học kên là Anophèles 
Minimus và Anophèles Jeyporiensis. Được cái may là giống này rất 
khó tính, chỉ ở trên mạn ngược eó nước suối chầy róe-rách mới sinh- 
sản được. Muốn trừ giống nay khi tìm thấy nơi nỏ sình-sẵẳn thì cứ 
», “hôm lại nhỏ í «mazonb» hay rắc ít bột « Vert de Paris » vào 
nước, những con bọ-gậy sau này sẽ thành muôi đều bị ngộ độc mà 
chết hết, hay sửa sang những nơi đó vò xây công đề nước chảy 
thoát thì muôi không sinh-sản được. Việc Xây cống này ta đã thấy 
chính-phủ thực-hành ở Hòa-binh, luyên-quang, Lao-kay và Hà- 
giang, lúc làm rất khó-khăn và tốn hàng van bạc song kết-quả rất mỹ- 
mãn. Xưa kia, nói đến Hà-giang ai cũng lắc đầu lè lưỡi sợ nước độc, 
nay nhờ cỏ cách trừ muỗi đó bệnh sốt-rét đã giam đi nhiều ; người 
đi lại buôn bán rất đông-đúc và sầm-uất, không lo bị bệnh. Ai đã lên 
Hà-giang xem cuộc chọ-phiên hồi mấy năm vừa qua chắc cũng 
không quên cảnh đẹp « nơi ma-thiêng nước độc ấy » và rất đổi ngạc- 
nhiên sau khi về không thấy bị sốt-rét cơn. Công cuộc đỏ rất 
lớn lao chỉ có thê thực hành được ở nơi nào nhắân-đân đông đúc, 
còn ở những khu-vựe nhỏ, muốn tránh muôi độc cũng cỏ nhiều 
cách, hoặc ở cửa cho chăng sắt mang-eầu và đến sầm tối cho đóng 
cần-thận vì giống muỗi độc chỉ đốt về ban đêm và chỉ lúc tối giời 
mới bay vào nhà. Lối chăng mạng-cầu ở cửa, ai đã lên mạn ngược 
đều thấy các đồn khố-xanh hay eác ga có cả. Hoặc trừ muỗi đã bay 
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vào nhà bằng cách hun nước crésyl hay phun nước có chất pyrèthre 
sau khi đóng cửa thật kín. 

Đây là nói về nhà ở kiều tây, còn nhà ở kiều ta trống trải, 
nhiều nơi không cỏ của thì cách trên không sao thựưc-hành được. 
Chỉ cỏ cách đơn giản nhất là năm màn, như vậy tuy không tránh 
được hẳn muôi đốt song bị đốt iL hơn. 

Tóm lại bệnh sối-rét cơn tuy nguy-hiêm song khoa-hoc đã 
mang lại cho ta nhiều thử thuốc rất công-hiệu và nhiều phương- 
pháp đề chữa, đề phòng và đề bài-trừ, Điều cốt yếu nhất là ta nên 
đề ý đến bệnh đó, khi lèn những nơi có bệnh chớ nên khinh thường 
và nhất là nên bài bỏ những thành-kiến cồ-hủ không căn cứ vào đầu, 
như eoi bệnh sốt-rét cơn là do uống nước độc mà bị hay do « mà 


thiêng ở nơi rừng xanh nủi đỏ » làm. 


Ñ 


Thày (huộc là ký-sư 
trông coi máy móc người 


(X-HÒI VE-SINH) 


Bác-sỹ TRỊNH-VĂN-TUẤT 


Năm 1900, y-học bảe-sỹ Cazalis kiêm thi-sĩ biệt hiệu Jean Lahor 
xuất bản một tác phầm nhan đề là «Khoa học và việc Cưới xin» Trong 
quyền sách ấy, bác sỹ ví thầy thuốc với kỹ-sư trông coi bộ mây-móc 
người Ví như vậy là vì munốn tìm cách nâng eao sức sản xuất, tức là 
giá trị của người ta. 

Vì đứng về phương diện kinh-tế, và xã-hội vệ-sinh, thày thuốc coi 
người là một máy móc, xã-hội đặt vốn vào cải máy ấy, có lúc lấy lại vốn 
ấy, và có lúc lại có lời. Cái máy ấy có một sức sản xuất mạnh hay yếu 
tùy theo sức khỏe của pgười ta vào khoảng từ 20 đến 50 tuôi. 

Phải tìm hết cách mà tăng cải sức sẵn xuất ấy thì xã-hội mới mong 
phú cường được. Nhiệm vụ của thầy thuốc khác nào nhiệm vụ của kỹ-sư 
trông coi máy móc cho tốt, chữa máy khi máy hỏng, làm cho máy chạy 
đồu, không phí sức mà sản xuất nhiều, và đừng đề máy liệt trước 
thời kỳ đã đỉnh. 

Muốn hiệu rõ thế nào là vốn của máy móc người, lúc nào lấy lại 
vốn ấy, và khi nào xã hội có lời lãi, chúng ta lấy thí dụ một cái máy 
móc người vào hạng tốt, đã chạy đều trong vòng 65 nắm (thực ra tuôi 
trung bình ở nước ta có 19 tuôi; ở vài nước khảo, tuôi ấy vào độ 45 
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hay 50). Giá trị của máy móc ấy to hay nhỏ tùy thời kỳ và lên Hay 
xuống tùy tuôồi 

Đường 0z là giả trị của máy móc người, 

Đường 0y là tuôi từ 0 đến 80. 

Đường cong x X3 chỉ sư thay đồi về giá trị củn máv mó^ người. Có 
bốn chấm x, x;., xz, xs đắng chú ý. 


TÓC | Luối 
406 60 TÔ aq v 


Chúng ta có thề chia đời của máy móc người khuôn màu làm 4 thời 
kỳ, là : 

1) thời kỳ thứ nhất: từ lúc đề đến 18 tuồi chẳng hạn. Đưởn§ coD8 của 
giá trị đi từ x đến x¡. Đứa trẻ mới lọt lòng ra đã có một giá trị œ& rồi : đó 
là công phu và tiên của mà gia đình, xã-hội đã chịu tốn khi người mẹ 
chửa và đẻ. Lúc ấy không biết về sinh mà đề trẻ mất, là xa-hồi đã thiệt 
rồi. Từ tuồi 0 đến 18 chẳng hạn, đứa trẻ tốn nhiều mà không lợi, càng 
lớn càng tốn, nào tiên nuôi, nào tiền học chữ, nào tiền họs nghề, nên 
đường cong cứ xuống dần đến x;, Lúc này xã hội cử xuất vốn mãi đề bồi 
đắp vào cái máy móc ây. 

2) thời kỳ thứ hai: tù tuổi 18 đến 28 chúng hạn. Đường cong của giả 
trị đi từ x¡ đến xz. Đứa trẻ đã trở nên một trang niên thiếu bắt đầu ứng 
dụng cho xã-hội, vẫn tốn kém nhưng lại có sức sản xuất nó bù vào, nên 
đường cong đã từ lừ vượi lên đến xz. Le này là xã hội đã lấy lại được 
vốn. Lúc này hoặc chết đi, hoặc bị bệnh nặng làm mãi hẳn sức sẵn xuất 


32 THÂY THUỐC LÀ KỸ-SƯ TRÔNG COI MÁY MỘC NGƯỜI 
thì cái hại cho xã-hội đã đỡ đi nhiều, Trải lại, nếu trẻ yêu vong 
trước khi trả nợ đời thì xã-hội thiệt to. Những nước kém hèn chỉ đó một 
cớ ñy thôi, 

3) thời kỳ thứ ba, từ 28 tuổi đến 50 tuôi, Đường cong của giá trị di 
từ xz đến xạ —, lên một cách hãng hái, vì máy chạy đều và mạnh, máy 
dang sung sức, sản xuất không ngừng và ting mãi lên, Lúc này, xã-hội 
läi nhiều. Theo hình của máy móc người khuôn mâu này, thì quang đời 
¡ch lợi là từ 28 đến 5ð0 luôi. Tiếc thay ! Đó chỉ là khuôn mẫu, Ở nước 
kém hèn thì đường cong của giá trị của đại đa số các máy vào thời kỷ này 
lên xuống bất thường vì tật nọ bệnh kia : đã thế, có khi đường ấy lại đi 
ngang hay xuống ; nhiều người chưa già đã yếu sức hay cạn bầu nhiệt 
huyết, các «cụ non.» nhan nhân khác chỉ những máy chưa chạy đã 
hoen rỉ, 


4) thời kỳ thứ tư, từ 50 tuồi đến 65 là lúc chết, Đường cong của 
giả trị đi từ x3 cứ thoai thoải xuống. Trong thời kỳ này, phần nhiều chỉ 
còn có cái linh hồn thoi thóp, cải sức sản xuất bao giờ cũng sụt đần đi 
đến lúc chết. 


Xét hình cong trên này, ta rõ ngay răng chỉ xem bảng tổng kê dân 
chúng chưa đủ đề xét đoán sức mạnh của một nước. Vì glả trị của một 
nước là gồm tất cả giá trị của từng người, mà giá trị này bị thay đồi tùy 
từng thời kỳ, lên nhanh hay chậm tùy năng lực của ểá nhân và ảnh 
hưởng của hoàn eẳnh, mỗi thời kỳ sản xuất lại dài hay ngắn tủy người, 


Nếu ta có thê vẽ cho mỗi người một đường cong đề hiều rö sức sản 
xuất trong một đời, rồi đem sôm cả các đường cong ấy mà làm một bằng 
tông kê thì mới thật rõ trạng thái của một dân tộc, Người ta đã buồn rầu 
mà nghiệm ra rằng trong một nướe hiều xa-hội vệ sinh cũng rất nhiều 
máy móc người vô dụng sớm quá. Một trăm trẻ đẻ ra thì chỉ có 8ð trẻ sống 
đến tuôi đi lính (20 tuôi) Lúe ấy xét sức khỏe thì phải loại ra 17 người, 
Nhưng xét kỹ trong 68 người còn lại. thực ra chỉ có 34 người thật Cường 
trắng. Vậy cứ 100 người sản xuất ra thì 15 trẻ yêu vong, 17 phế tật, 
J‡ người tầm thường hay vỏ dụng. Đấy là chưa kề đến những nước 
không hiệu một tí gì về xã-hội vệ-sinh, 

Trước những con số hùng biện ấy và san khi đã xét gồm bằng trí 
tưởng tượng các đường cong của giá trị máắy móc người trong một nước 
độc giả sửng sốt và muốn biết ngay những cớ gì đã làm tai-hại đến dân 
chúng như vậy, và đến nền tảng của xã-hội. 

Những cớ ấy là bệnh giang mai di truyền, là bệnh lao, là bệnh sốt 
rét cơn, là các bệnh truyền nhiễm khác, là sự ấn uống thiểu kém, là 
làm lụng hoặc chơi bời qua độ, là thiếu thể thao, thiếu vệ-sinh, là sự 
nghẻo nàn, 


L L, 
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Khảo sát những cớ phức tạp ấy một cách kỹ càng dưới ảnh sáng 
của y-học, tìm cách giảm những tai nạn ấy đi, bài trừ những vi trùng 
khốc liệt làm mòn mỏi chủng tộc, trông coi bào thai, sản phụ, con trẻ, 
đề ý đến thiếu niên và coi sóe họ trong khi họ tập thề dục, đìu dất người 
làm việc trong thời kỳ sản xuất đừng phí sức mà nhiêu lợi, nàng cao hay 
duy trì nắng lực ấy trong một thời hạn dài, trục lợi cho đến cùng cái 
tài sản vô giá là Người đứng trong vũ trạ Khoa-học. 

Từng ấy công việc vĩ đại, chỉ có xã hội vệ sinh là có thể thực hành 
được thôi nếu ai ai cũng muốn giúp sức. Gho nẻn bác sĩ Sicard de Plau- 
zoles đã nói rằng : ‹ Khoa xã-hội vệ sinh có thề eầm tương lai của một 
nước ». 
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Kỹ-sư NGUYÊN~DUY-THANH 


Vừa rồi, điện tín truyền dị khắp thề-giới rồi các bảo đều đăng tỉn rằng 


-€Ó người đã tim ra cách dùng điện hhông-khi. Nhiều người đến hỏi tôi xem 


(in ấu có đảng tín không, hay Tại như tỉn pàng nhân tạo, tin lấu nước bề 
làm ét-xang. (Giả nhời cầu hỏi ấu, tôi in đăng tại bài này, tôi đã uiết áo 
khoảng dàn năm 1938 trong báo Ngày Nay, 

N.D. T, 


Ai cũng biết rằng sét chỉ là một luồng điện từ trên nầy trút xuống 
đất hay từ đảm mây nọ sang đảm mây kia. Nhưng it ai biết cái giả-trỉ 
của sét, Ai chẳng tướng rằug muốn làm nên một tiếng long trời lở đất, 
một sứe tàn phả sạt núi chẻ cây thì cần phải tốn kém nhiều ; có ngờ đầu 
răng ở trên đời này càng nhỏ bao nhiêu càng kêu to bấy nhiêu, mà cái 
giả-trị của sét kia chỉ đáng vài đồng xu nhỏ. 


Thực thế, ta hãy tính xem sẽ rõ. Muốn làm phép tính ấy ta cần phải 
biết số ăm-pe, số volt của sét và thời-gian (le lemps) nghĩa là sét ở 
trên mây trát xuống đất lân là bao nhiêu. 

Ta có thề tính được thời gian bằng máy ảnh và máy oscillographe, 
số ăm-pe bằng số nóng (chaleur) hay sức hút-sắt (magnétisme) của một 
miếng thép vừa bị sét đánh. Còn số volt thời khó mà ước eho đúng được. 
Nhiều người lấy chiêu dài tia điện mà tính; vì đã nghiệm rằng: nếu tỉa 
điện dài 5em thì điện là 46.000 volts; nếu dài 10em thì là 58.000 y; dài 
15em thì là 62.000v. Rồi thấy tia của sét đài độ nghìn thước thì cho rằng 
số volts phải tới vài trắăm triệu. 
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Tỉnh như vậy thì sai, vì tia điện đài ngắn tùy theo sức đè nén, sự 


khô ầm của không khí; sức đẻ nén càng nhẹ bao nhiêu, không khí càng 
-ầm bao nhiên tbì tia điện càng dài bấy nhiêu. 


Vì những lẽ ấy nên, tuy rằng tỉa sét rất đài, mà điện không thề quả 
100.000.000 volts được. 

Người năm bầy đấng, của năm bầy loài. Có sét trăm triệu volts thì 
cũng cỏ sét một triệu volts. Vậy ta chí nên lấy số trang-bình mà tính cho 


số volts là 50.000.000(nên biết rằng: điện dùng trong ö-tô là điện 6 hay 12 
volts; điện thắp đèn trong các thành phò là 120 volts; điện truyền lự 


Hà-nội đi các nỡi là ba van volts ; và khi la cọ miếng dạ hay miếng da 


nẻo vào miệng thủy-tĩnh, điện có thể quả ba nghìn volts, nhưng điện ấy 


rất yến không dùng được việc gì, có chăng cũng chỉ đề hút được những 
bụi nhỏ). : 

Còn số amperes thì chừng độ 5 000 (nên biết rằng giòng điện qua 
bóng đèn 100 nến (100 bougies) độ quá nửa atinpere, qua quạt trần độ 
một ampẻre, qua bàn là độ 3, 5 ampèẻres, qua ấm đun nước (to 1 lít 
độ 4 amperes, (tính theo điện 120 volts). 
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Nếu ta nhân ăin-pe với số volt, ta sẽ thấy một con số không lỗ là 


50.000.000.000 watts. Nếu sét mà lâu được 12 phút đồng-hồ thì ta sẽ có: 


250.000 000x 12x60 c2Ế: vẻ dê Ác: l6 TU s T. 
—.. — — =ðñ0 triệu kwh. (đọc là ki-lỏ-oá:-tơ.) nghĩa là số điện 
3600 tiêu thụ trong một năm của cả sứ Đông-pháp, và đẳng. 


giá là tảm triệu bạc (theo giá 0Š16 một kilo watt-heure). 


Nhưng tiếc thay, hay là may thay, điện trên mây trút xuống đất lại 


không lâu mà rất nhanh — nhanh như điện — vì một giây đồng-hồ chia ra 
làm một triệu lần, sét lâu được hai phần. Bằng cải thời gian ngắn-ngủi 
ấy, ánh sáng sẽ chạy được 600 thước tày, viên đạn trải-phá mới ra khỏi 
lòng súng sẽ nhích được hai l¡ (2mm). (chiều dầy của một que diễm). 

Vì cái thởi gian ngắn ngủi ấy mà cái sức đột-nhiên không-Ìlö của 
sét mất giá-tri đi. Đem cái thời gian Ấy nhân với số trên ta sẽ thấy 


2ã0.000.000.00U x 2 cử 3P EvSry Ta 21A 
— an. NL = 800 000w. bay là 500 kilowatt trong một giày, hay là 
1.000.000 


——. = Í),14 kilowattheure. 

Nhà máy đèn bán điện cho ta, cứ một kwh là 0§16; vậy tiếng sét 
đáng giá là : 0$16 < 0,14 —= 0§0221, gọi già cho là hai xu rười, mả ở các 
tỉnh khác thì độ bốn xu rưỡi, vì ở đấy mỗi kwh giá ba xu. 

Như vậy nếu Thiên-lôi có thiêng thì nên ra oai ở những nơi rừng 
xanh, núi đồ, mà cùng lắm thì ở các tỉnh khác, chứ chớ nên bén mảng 
đến chốn Hà-thành mà mất giá-trị đi. Bày giờ thì còn đáng giá hai xu 
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rưỡi. chứ sau này ta đem dùng nước thác, nước sông, nước bề, sức gió... 
mà làm ra điện, thì tiếng sét chưa chắc đã đáng rnột đồng chỉnh nhỏ. Các 
sướng làm pháo liệu đóng cửa đi thì vừa, vì bấy giờ chả ai dại gì bỏ 
đồng bạc ra mua bánh pháo khi số tiền ấy có thề mua được một tràng... 
sét, 


Trên kia tôi nói sét giá từ hai xu rưỡi đến bốn xu rưỡi ; như thế thì 
chỉ người mình hiều với nhau mà thôi, vì mình biết một xu là... một xu, 
chứ người nước ngoài thì hoặc cho thế là nhỏ, hoặc cho là to. 

Nếu muốn cho mọi người trên quả đất này đều biết đúng như nhau 
cái giá trị của sét, thì ta không nén đánh giá bằng tiền, mà bảng công 
việc có thể làm được với một tiếng sét, 

Một cái tính nhỏ, sẽ cho ta biết rằng, một tiếng sét có thê làm được 
một trong những việc kê sau này : 

— Thắp ngọn đèn 150 nến trong một giờ ruổi. 

— Quạt trong một gl1ờ rười. 

— Ðun sỏi một lít nước hay làm nửa kilo nước đá. 

Như vậy chỉ phải dùng có ba tiềng sét ma tiếp khách một cách sang- 
trọng, đề chơi một hội tô-tôm, mội canh bridge, hay một ván cờ. 

Đấy là tặng những nhà phong lưu. 

Giờ đến bọn đầy-iớ : Chị sen có thề nhờ Thiên-lôi gánh hộ bai 
thùng nước đi xa năm mươi bước ; anh bồi nhờ quét hộ bốn gian nhà, 
hoặc là (ủi) hộ dắm cải quần hay vài chục chiếc mùi-soa. Bác lực-điền 
nếu có mệt nhọc cũng đừng nên gọi thần Chếtnhư chàng tiỀu-phu trgộc- 
nghệch kia, mả nên kêu Thiên-lôi xuống thì hơn, vì một tiểng sét có thể 
giúp bác cầy được một miếng đất. 

Còn cô đầm sinh sẵn ở cánh đồng Notrmandie bát ngắt kia ơi, cô đã 
khó nhọc mới lấy được cho tôi một bát sữa trong khi đói khát, tôi rất 
lấy làm sung-sưởng nói đề cô biết rằng một tiếng sét có thê giúp cô... 
vắt sữa được sảu con bò, 


ĐẦM TÂY 


Ciáo-sưử PHÓ-BỨC-TỔ 


Men dấm (EFsrmentation acẻHque). Rượu vang, rươu bia và tất cả 
các thứ rượu nhiều khi mất vị đi và thành ra chua. Những thứửấy đã 
thành ra đấm. 

Sư thay đôi ấy sinh ra bởi rượu đã hấp thụ lấy dưỡng khí cua khí 
trời mà thành ra a-ci a-cẻ-lie (Aside acétiqne) theo như phương-trình 
hóa học sau này : 

Rượu hóa hợp với dưỡng khí mà thành ra 4-ct† a-cẻ-lic và nước. 

C?H'OH _ 2O —> C?H:Q°H + H/O. 
Rượu dưỡng khi a~€It q-cẻ~ FC Nước 

Cứ như hóa học phân tích thì trong rượu có những nguyên tổ san 
nãy : Cac-bon (chất than : C), khinh kbí (hydrogèene H) và dưỡng khí 
(Oxygène : O). Trong đ-cif a-cề-tie cũng có những nguyễn lỗ ây và rong 
nước chỉ có hai nguyên tố (H và O). Người ta lại còn biết trong 40 gam 
rươn thì có 24 gam chất than (Carbone : ©), 6 gam khinh khí (H), l6 
gam đưỡng khí. Trong 60 gam ứ«cil a-cẻ-lic thì có 24 gam chất than, 4 
gam khinh khí, 32 gam dưỡng khí. Trong 18 gam nước có 2 gam khinh- 
khi và 16 gam dưỡng khi. 

sự hấp thụ dưỡng khí ấy ta tưởng chỉ thoáng cái thì xong nhưng . 
chỉnh thật ra là công việc của một con men (Íerment) người ta gọi là 
mmyeoderma acéti. Những con men ấy sống ở trên mặt rượu như một cái 
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màng che lấp cả mặt nước. Cái màng ấy người ta thường gọi la « Gái 
đấm » (Mère du vinaigre). Men dấm khác men rượu (fermentaHon 
aleoolique) bằng hai tính chất sau này : 

1.)Con men sống ở trên mặt nước. Nếu không có dưỡng khí mà 
thở thì nó chết. 

9.) Rượu mất hẳn và thành a-eit a-cê-fic. 


Một oài cách làm đấm, Làm đắm có ba cách như sau này. 


1.) Cách của nhà Bác học Pasteur đã sảng kiến ra. 
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phần trăm 
rươu, một phần trăm đấm và một ít phốc-phát kai-ri (phosphate de 
potassium), phốf-phái ca-cr (phosphate de caleium) và phốt-phát ma-nhẻ 
(phosphate de magnésium. Người ta cho kbí trời chạy trên mật nước. 
Con mycoderma aceti sinh sôi ra dần rồi che Xin cả mặt nước. Khi một 
nửa rượu đã thành ra dấrn thì mỗi ngày cho thêm rượu vang lần với bia. 
Khi mà men dấm bắt đầu chậm lại và khi tất ca rượu đã thành ra 
dấm thì lấy dấm ra. Sau cùng người ta lấy cái đấm ra mà rửa đi đề 
dùng làm thùng khác. 


2.) Cách làm dấm ở tỉnh Orlẻans bên Tinn: — Người ta đồ vào 
se một cái thùng đựng được độ 
Í 2S Lểni 230 lít, 100 lít đấm tốt và 10 lít 
số qều _ — Xông 
VAO rượu mà người ta muốn làm 


thành dấm. Con đdấm ở dấm 
đưa vào bắt đầu sinh ra. Sau độ 
một tháng, cứ lắm ngày người 
ta lại lấy ra 10 lít dấm và thay 
bằng 10 lít rượu vang. 
Cách này rất chậm và chỉ 
.. đùng bằng rượn vang thôi, 
Thùng phải đề trong một buồng 
nào mà nhiệt độ phải tử 325 đến 
30 độ của hàn thử biều. 
Nếu các bà nội trợ ta muốn làm lấy dấm mà dùng thì lấy một cái 
thùng nhỏ hơn. Đồ vào đấy từ hai đến năm lít rượu vang đun lên đến 
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nữa, người ta có thê lấy dâm ra và thay bằng ấy rươn vào. 
: ' ÿ rượu vào 
| 3.) Gách làm dấm ở 


_ . dÍ Z ông đê đồ bên Đức. — Người ta 
nuộU vẻo lấy một cái thùng chia 

làm ba ngăn ngang Ngăn 

— À FUdU h9# dưới củng đầy lõ thủng. 

Vi ¡E bía Ở ngăn dữa đề đầy 


những vỏ bào cây thanh 
đương (hẻtres). Ngắn 
trên củng có nhiều lỗ 
_bÑ; thủng nút không được 
thôn? Hiên kín bắng những nút 
giây. Rồi người ta, đỏ 
rượu loãng hòa với Ít 
hịa vào ngăn trên cùng, 
Khí trời vào bằng những 
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dưới. Nước chảy qua 
vỗ bào và từ thủng nọ sang thủng thứ hai. Bồi ở thùng thứ hai 
người ta lấy dấm ra. Nếu trong nước muốn làm ra dẫm: chỉ còn từ 3 đến 
4 phần trăm rượu. 
Nhiệt độ tốt nhất là 35 độ của hàn thử biều. 
Cách này làm dấm rất nhanh nhưng dấm không ngon bằng hai cách 
trước. 


: L % = r "5 
ốngtvà những lỗ hồng, 


TOÁN PHÁP GIẢI THÍ 


Kề từ số này một kụ bạn báo sẽ ra mHỎI nát bắt tính đề các bạn thích làm 
tỉnh có dịp trổ tài. Bài gi phái dan bang quốc-ngữ nà gửi cha bản bảo 
trong han mi tháng kề tứ ngu ra dâu bài, Bản báo sẽ dạng bài hay nhất 
cùng tên nà thịt chỉ của các bạn dã tính đẳng trên số san. Sa này bạn bảo 
sẽ lỗ chức nhiều cuốc thí có giải thưởng. 


BÀI GIẢI BÀI TÍNH-ĐỔ VỀ HÓA XA ĐĂNG TRONG 
SỐ-1 TRANG. 38 


Kỹ~sư ĐẶNG-PHỤC-THÔNG 


Bài tính-đõ này, tuy có vẻ luộm thuộm, nhưng nếu độc-giả có ý một 
chút thì giải ra rất đề, 

d) Số tuồi người hành-khách cao tuôi nhất là một số vuông và số 
chân (vì gấp hai tuôi con), Vậy số ấy là 36 hoặc 64 (phải bỏ những số 
4 và 16 vì ít quá, số 100 vì nhiều quá). 

a) Năm nào nhuận thì mới có ngày 29 Février. Người đốt-than sinh 
vào một nắm nào trong mãy năm nhuận : 1901, 1908, 1912, 1916, 1920 và 
tuôi là 38, 34, 30, 36 hoặc 22. Tuồi ông Giáp (hành-khách) là 76, 68, 60, 52 
hặoc 41, Mấy số đó không trúng với số 86 hoặc 6{1 vừa mới tính ra trên 
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ĐAĂNG-PILUG-THÒNG H 


-kia, Ông Giáp không phải là người hành-khách cao tuổi nhất, Vậy tên 


. Ông này tà Bình, hoặc Át mà ở gần nhà người tài-xế. 


e€)Sö lương ôòng Binh là 1600$00, một số không đúng gấp ba một số 


chỉnh khác : Theo như d), thì ông Bính không phải là người hành- 


khách eao tuổi nhất. Vậy lên ông này la Ất. Mã ông Bình còn kém tuổi 
ông Giáp. 
Vậy ta có thề kê bảng dưới này : 


"` 
Ong Binh | 


ặ 
Ông rên PP. (kém ông lò an ông AI ĐỐI than Ẵ 
¡I_ tlng ¡ng ï¡ bằng | | Mi 
| h Giáp một | (tuôi bằng | (tuổi bằng | ,„... „ 
D, tuôi| Ẹ r| Ề - Fài-xe 
Giáp số tuổi bằng| nửa tuổi | nửa tuôi Tanh 
_ tuổi con bổ) . ng Giáp) | 
ông Ất) - 
s hoInlpe ok cdiesgvRri _ 
| 
| l 
(1l | 28 SẼ, | nÍ) | 22 (38 hoặc I1 
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e) Người hành-khách kẻm tuổi ông Giáp đã quả tôi trưởng-thành. 
Chính là ông Bính. Vậy trong bảng phải bỏ hàng thứ hai và thứ ba, Tên 
người tài-xế là Bính vì trùng với tên öng hành-khách äy ; 

[) Ất cao cờ hơn người đốt-than. Vậy người đốt-than tên là Giáp 
hoặc Binh. Nhưng Binh là người tài-xẽ. Vậy Giáp, là người đồt-than. 

b) Tuôi người đốt-than hơn người tài-xể 8 tuôi, Vậy người sẽn-tanh 
phi hơn người đốt-than 8 tuôi, hoặc kém người tài- -Xế Ñ8 tuôi, nghĩa là 


tuồi người sếp-tanh đúng 38 hoặc 14. Số sau phii bỏ. 
Vậy bảng trên rút lại còn như sau này : 


_———————————— ———————————m— 


Ông Ông Con ông Người Người | Người ơi | 
| | | Ệ đết than. tài-xế leo (iinHỊ 
| Giáp | Bính | t ( Giáp | Bính Ất | 
—  — l, == | : Ki L 

§U. „|...25 TP 2.. +2 đã 
: xi HD dc 0U. 

TÍNH-BÔ 


1') Äfỏl cách đo-lrường pàt-uủ 


Cả hàng còn một vò đựng 12 lít rượu. Mật chàng đồ-đệ Lưu-Lnh, 
mang tới hai hũ không, một hũ đựng đúng 7 lít, một hủ đựng đúng 5 lít; 
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đòi mua 6 lít rượu đồ vào hũ lớn. Chàng ta đố cô hàng đo-lường thế nào 

mà không cần be, nậm, gì hết, chỉ dùng hai hñ kia thôi. Vậy xin độc- 

giả thử đoán cách đo-lưởng của cô hàng đùng đề vừa lòng người khách- 

hàng khó-tính kia. _ t{g)rlo 

(Phỏng theo loán-cö} 
ý bể 


2*) Môi cách chía-trững ngò-nghich 


Ha cô Đào, Huệ, Lý đi chợ mua trứng. 

Anh hàng trứng đố rằng: 

« Tôi còn một ít trứng xin chia thế này: cô Đào lấy một nứa thêm 
nửa cải trứng; còn lại bao nhiêu cô Huệ lấy một nửa thêm nứa cái 
trứng; còn bao nhiêu cô Lý cũng lấy một nửa thêm nửa cái trứng. Như 
thế vừa vặn hết mà các cô không cần phải vỡ cái trứng nào. Vậy các 
cô cứ tinh ra mà lấy, tôi xin biếu không. » | 

Hỏi anh chàng có bao nhiêu trứng và ba eô mỗi người được bao 
nhiêu ? 

Nếu cả thấy có 15 cô mả cũng cử chia như trên thì anh chàng phải 
có bao nhiều trứng ? 

| (Phông theo tuán-c0) 
X. 


(HUYỆN TRÊN TRỞI ĐDƯỚI ĐẦT 


Giáo-sœ NGUYÊN-XIÊN 


Người đời xưa ngàm cảnh « thổ lặn ác tà » có ngờ đàu qua đắt xoay. 
Người đời nay biết quả đất xoay có ngờ đâu quả đất múa mmảy quay 
cuồng đến mười hai kiều 


Nhưng trong mười hai kiểu đó, có mười kiều khó trông thấy, các 
nhà thiên-văn có máy móc tỉnh-vi còn phải quan-sát đời này đến đời 
khác và tỉnh toán từng ly từng tý mới tìm ra. Đối với họ, sợi tóc là to, 
họ phải dùng đến sợi tơ của con tắm, eon nhện đề đo, đề ngắm. Những 
việc tỷ mở ñy, nhúng tay vào thêm mỏi mắt nhức đầu, tôi cũng thể lòng 
các bạn mà chưa bản vội. . 

Hai kiều còn lại thì có kết-qnảä hiền-nhiên, có quan-hệ màt-thiết đèn 
sự sống của nhân-loại, chúng ta người thường « mắt thịt» cũng hiểu 
được. Ấy là cách quả đất vừa xoay tròn vừa chạy xung quanh roặt trời. 


Vì quả đất xoay tròn nên ngảy sáng đêm tối, thởi-gian mới chia ra 
làm ngày đêm đề phân biệt lúc ta nên làm ăn, lúc ta nên an nghỉ. Vì 
quả đất chạy xung quanh mặt trởi nên thời-gian còn chia làm năm, nắm 
lại chia làm bốn mùa, ta mới biết thời-kỳ cày cấy, trồng trọt, gặt hải. 
Thời-gian còn chia làm tuần, làm tháng nhưng ai cũng biết đó là ảnh- 
thưởng của chị Nguyệt sau này ta sẽ xét tới, 
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“Ở cảo khể-giới khác, ngày và năm không như ở trên mặt đắt, hoặc 
dài hơn, hoặc ngắn hơn. Ngắm cho kỹ thì ngày và năm ở trên quả đắt 
thật vừa tầm sức loài người, Vậy Thợ-Fạo có bắt quả đất xoay đề làm 
một trò chơi như trẻ eon chơi eõn quay chăng nữa thì cũng không phái 
là không có định-Ý, 


Khôn một nỏi! Quả đất đã xoay người cũng phải xoay, Lấy số 
trung-bình thì đâần An-namt tà, sông trên bán-đảo chữ § này, một giây 
chạy được 11 thước, một giờ được 1600 eây số, một ngày được 38.000 
cày số. Ghỉ có đạn mới ở lòng súng ra mới có một tốe- độ mau đến thể. 

Vậy thì ta cứ đáp chân nằm ngủ, ta cũng chạy nhanh hơn tên bẵn, 
Thật là một sự bất ngờ cho những người không ưa vận-động, không 
thich thể-thao, Như quả đất chỉ đứng một chỗ mà xoay tròn thị tôồe-hực 
của ta chỉ có thế, Quả đất lại chạy xung quanh mặt trời nhanh đến 99 
Cây số một giày, 11 vạn cây số một giờ, hơn hai lriệu rưỡi cây số miột 
ngày thì ta cũng chạyv nhanh như thể, 

Thế mà ta khỏng biết được bởi vì chung quanh ta, vạn vật đều 
chạy, cải ghể la ngồi, cải nhà ta ở, sông núi, và cá không khi nữa. 


Xe hóa löe-bành (ehở nhầm với lầu suốt Hanoi SaIgon) chạy một 
giờ được 100 cây số, Quả đất còn chạy nhanh gấp một nghìn mốt lần. 
Một cải xe lửa tòc-hành chạy theo quả đất chẳng khác gì một eön rùa 
cbạy theo xe lửa vậy. 

Nhưng xe lửa đi dễn nơi rồi còn nghỉ, quả đất đi là đi, không khi 
nào nghĩ mà cũng lhỏng về đâu, chỗ nào đã qua không còn trở lại, đứ 
lẻnh đènh lần loe mãi trong không- gian không bờ không bến, 

Đọc đèn đày, người đa sầu đa cảm lại tưởng tượng đến những cánh 
cmày trời bèo dạt», «bề hoạn mệnh mông», étrầm-luân bề khô », 
Nhưng có thương lắm cũng xin đừng mong qua đảât dùng lại, vị rằng: 
mọt cai xe ð-lô dương chạy có bày tắm mươi cây số một giờ mà bí hãm 
lại thì phát nông, bánh cao-su chấy ra, huống chỉ chúng ta và quả đất 
chạy già một nghìn lần nhanh hơn, nếu đột nhiên dừng lại thì, hỡi òi ! 
quả đất phát hỏa và tạp ra tro bụi, còn xác thịt chúng ta cũng tự nồ 
bằng ra chảy, một nghìn rưỡi triệu oan-hồn không biết rồi đi đầu ! 


MỘT NHÀ THIÊN-VĂN ĐẠI-TÀI 
Le Voerrier (Lrbain) 


Giáo-sư PHÓ-ĐỨC TỔ 


Tiên-sinh là người Pháp, sinh tại Saint-Lô, năm 1811. chết năm 
1877 tại Parls. 

Vừa là một nhà thiên-văn đai-tài và môi nhà toán-học thàm- 
uyên, tiến-sinh đã từng làm giáo-sư ở trường Đai-học thành Paris: 
và làm thanh-tra về bực học cao-đẳng bên Pháp. Sau khi Arago tiên- 
sinh chết thì tiên-sinh nối chân mà tròng nom sở thiên-văn-đài ở 
Paris. Tiên-sinh là một người rất hay làm việc nhưng tỉnh nết rất 
kho. 

Tiên-sinh đã khảo-cửn kỹ về những hành-tinh (planèete). Cũng 
vì thế mà tiên-sinh đã làm ra những hảng kê tất cả những hành- 
tỉnh to và nhất là về Hải-vương-tinh (Neptune) mà Liên-sinh đã phát- 
mình ra bằng toán-học mà thôi, 

Tiên - sinh đã theo đõi nhà thiên - văn đại-tài Laplace. Cũng 
vì tiên-sinh đã đem ra bàn-bạc và nghiên-cứu rất kỹ-lưỡng về 
động-lý của Mộòc-tinh (iupIter), Thô-tinh (Saturne) và Thiên-vương- 
tinh (Uranus) mà tiên-sinh đã làm cho rõ-rệt hơn những điều kiện 
mà Thải-dương-hệ (svsfeme solaire) phải có, đề được vững-chãi. Ấy 
cũng vì đó mà tiên-sinh đã làm cho cả hoàn-eầu biết cái sức manh 
của Khoa-họe. Cứ theo như thời bấy giờ thì Thiên-vương-tnh lúc 
đi thế này lúc đi thế nọ, thế mà những hiện-tượng lý-thuyết không 
thể biết trước được mà cũng không thê giải nghĩa được. Vậy thì lý- 
thuyết của Newton tièn-sinh cũng chịu và cũng không đúng nữa 
hay sao? Không, tiên-sinh không nghĩ như thế, Tiên-sinh vân chịu 
cải thuyết « Vũ-tru hấp-dẫn » là rất đúng và tiên-sinh đem hết sức mà 
tìm hết cả những hiệu-quả của lý-thuyết ấy. Ấy cũng bởi thế mà tiên 


10 MỘT NHÀ THIÊN-VĂN ĐẠI TẢI ? LE YERRIENH (UNBAIN) 
“h6... ốỐẶằẳ nh co Số. — 7 
sinh đã tìm thấy ở khoảng không một hành-tỉnh chưa ai biết tớt: 
"Fiên-sinh đoản đúng đến nội người trì cho hình như tiên-sinh đã sánh, 
nhắc hành-tỉnh ấy ở trên tay và đã vẽ đường đi cho hành-tỉnh ấy ở 
trên trời, Tiên-sinh lại còn nói đúng chỗ ngôi hành-tinh ñY phải ở 
ngày mùng mọi tháng giêng năm 1447. Höi tiên-sinh viết giấy cho 
nn thiên-văn Đức ở Bẻ-lỉnh tên là Galle, nhờ ông tìm giúp hành tỉnh 

„ Ông Galle cử theo những lời Le Verrier tiên- -sinh dặn mà làm. 
%uôi tối hôm 23 tháng chín nấm 1846 thì ông thấy HH: äi-vương-tinh ở 
trên trời, cách chỗ đoản trước mội độ. 

Đồng thời ày một nhà toàn học Anh ở Cambridgse, gọi là Adams 
cũng tính-Loán như Le Verrier tiên-sinh và cũng đến một lết-qui 
như tHiển-sinh, C húng may giấy má của Adams đưa cho nhà thiên- 
văn của nhà vua lúc bấy giờ là Airy. Ông này cho một vài điều 


khong đúng và sau củng giấy má ấy cử đề ngủ trong một ngăn 


" 


léo, Tất eä hoàn-eầu bấy giờ đều lấy làm St đốt. Ai ai cũng từng 
quý tiên-sinh và tất cả những người bảc-học uyên-thâm của ci 
moi nước. Bấy giờ ai cũng đề hết cả hi-vong vào sức mạnh của 
khoa-học. Tiên-sinh bấy giờ mới có 36 tuỗi mà đã một mình tính- 
toán tìm thấy ở khoảng-không bao-la một hành-tĩnh chưa ai biết 
đến ở cách mặt trời xa hơn quả đất ba mươi lần nghĩa lù 
1.500.000.000 cây số (bốn nghìn năm trăm triệu cảy số). Bấy giờ 
người ta lấy ngay tên tiên-sinh mà đặt têu cho ngôi hành-tinh ấy ; 
rồi vẻ sau cũng vì thói quen xưa nãy người ta đồi ra là Neptune 
(Hải-vương-tinh). Từ bấy giờ trở đi hình như tiên- sinh đem hết 
tâm-lực mà làm cho hoàn-hảo hơn lên những công-trang của 
Laplaee tiên-sinh và của Newton tiên-sinh. Vì thế mà sau ba 
mươi năm làm việc kiên-nhẫn, tiên-sinh đã xuất-bản mấy cuốn 
sách như sau này: Luật nhất-định và hoàn-toàn về thiên-văn toán~ 
pháp, những bằng kê rõ về sự vân-động của thải-đương, những 
Iý-tHhuyết về các hành-tĩnh và bảng các hành-tính vừa thượng vừa 
hạ, nói tóm lại là về tất cả thái-dương-hẻ. 

Tiên-sinh càng chóng vinh-hiền bao nhiêu thi tính tiên-sinh lại 
càng khó hơn. Lúc nào tiên-sinh cũng chỉ chấm chỉ vào cỏng-việc 
tìm-tòi, không bao giờ vội công-bố những cải kết-quả hay, của 
những sự tìm-tòi ấy. Tiên-sinh cũng không thích tỏ-mỏ đến những 
công cuộc của ngưới khác, Đối với nình: rất nghiêm~ ~ngÌl nên đối 
với người khác khỏng có lòng quảng-đat, Ấy cũng bởi lẽ ấy mà Liên- 
sinh it øiao-thiệp với những nhà thiên-văn bấy giờ và nói cho hết 
là tiên-sinh rất ¡L bạn bẻ, | _ ( xà‡ 


HỘI CẮC KỲ-SƯ ĐÔNG=DE'ØƠNG 


Hôm 35 Décembre 1911, hội cac Kỹ-sư Đông-dương, đã họp hội- 


đồng thường-niên fai hội-quáản S. A. M.I. P.1. C. (Chợ-quán). Ông 


hội-trưởng danh-dự là cụ Bùi-quang-Chiêu, Eÿ-sư Nông-Học, đại- 
biêu cho dân bắn-xứ Đòng-dương tại Đại-hội-nghị các Thuộc-địa có 
mặt trong cử-tọa cùng bạn Nguyễn-văn-Tình, kỹ-sư Vô-tuyến-điện, 
đại-diện cho khu phía Bắc. 


Hội-đồng họp trong hơn 4 giờ, bàn đến nhiều việc Irong ngoài.. 


` Bạn Khá-vang-Can, thay mặt xưởng máy Can-Vàn, có biểu 5 cái 


cúp đề khuyến-khich những cuộc thẻ-thao và 200$§00 đề thưởng 
người họe-trò giỏi nhất ở trường Kỹ-nghệ thực-hành và người thợ 
khéo nhất ở Nam-kỳ. Cụ Bùi cũng biếu một cúp. 
Hội-đöồng có bỏ phiểu giúp một món tiên vào cuộc « Cứu-Tè~- 
Quốc-Gia » và quyên vào việc xây dựng « Lưn-+d họe-sinh Cao-đẳng ». 
Sau khi hội-đồng giải-tản, có một bữa tiệc øõöm các hội-viên cớ: 
mi. : 
Ban tri-sự năm 1922 
Danh-dự hội-trưởng : Hai eu Bùi-quang-Chiêu và 
Lưu-vãn-E;2ang 


Hội-trưởng Ông Pham-ngøoec-Chiến 
Phỏ-hội-trưởng ng Đinh-văn-Hỏn 
Thư-ký Ông Đinh-quang-Chiều 
Phỏ thư-ký (ng Lê-văn-Đắc 
Thủ-quỹ (ng Trần-thúc-lỳ 


CÙNG CÁC BẠN ĐỌC BẢO 
TRONG NAM -RỲ 


Muốn cho tiện nhiều việc, bản- bảo 
xin các bạn đọc bảo ở trong Nam-Kỷ 
giao -thiệp thẳng với ông : 
NGUYÊN-VĂN- TÌNH 
Kg-sư Vỏ- tuyŠn- Điện 
65-B đường Bonard 
SAIGON 
về những việc tiên-nong, thơ-tử, 


quang-cdao, đấng-bài, vận vàn... 
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Chủ-nhiệm : Tguyễn-ình-ThỤ.. si : : 
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